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                                   KẾ HOẠCH TUẦN 2: NHÓM TRẺ A1   
 CHỦ ĐÈ NHÁNH: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY

    Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 30/3 - 03/04/2026

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
	           Thứ
HĐ                              
	2
	 3
	 4
	 5
	 6

	Đón trẻ. ĐD, TDS
	- Cô đến sớm vệ sinh trường lớp

- Cô đón trẻ với thái độ ân cần, niềm nở. Nhắc trẻ chào cô, chào phụ huynh, cất dọn đồ dùng cá nhân .

- Trò chuyện về chủ đề nhánh, cho trẻ chơi tự do.

- Điểm danh- báo cơm

- Thể dục sáng.

	Chơi- Tập
	Chơi, tập có chủ định
	Chạy thay đổi tốc độ
	Nhận biết:Tàu thủy, thuyền buồm.

	Hoạt động đọc sách: 

“ Vì sao thỏ cụt đuôi”.
	Ôn, đếm vẹt số lượng 2 - 3

	Dán thuyền buồm.

	
	 Chơingoài trời
	Trò chuyện về một số Phương tiện giao thông đường thuỷ.


	Bé chăm sóc cây.          
	Trò chuyện về thời tiết. 


	Quan sát cây hoa giấy.

	Dạo quanh sân trường.

	
	Chơ, hoạt động ở các góc.
	- Góc chơi thao tác vai: Cửa hàng bán đồ chơi PTGT đường thủy; Bác lái đò và khách qua sông….
- Góc hoạt động với đồ vật: Xây dựng bến đò; Xây cầu qua sông

- Góc vận động: Chơi trò chơi đua thuyền; thả thuyền…
- Góc nghệ thuật: Hát theo chủ đề; Tô màu PTGT đường thủy.


	Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân
	- Cô cho trẻ vệ sinh trước - sau khi ăn

- Động viên trẻ ăn hết suất, ăn ngon miệng 

- Cô cho trẻ vệ sinh trước - sau khi ăn 



	ơ
Chơi - Tập
	Xếp cầu qua sông
	Hát+ Vận động: Em đi chơi thuyền.
	Xếp gọn đồ dùng, đồ chơi.
	Giải câu đố về phương tiện giao thông đường thủy.


	Vui văn nghệ cuối tuần.

	Ăn chính
	Ăn chính bữa chiều

	Chơi/trả trẻ
	- Vệ sinh - Nhận xét buổi học.
- Vệ sinh cá nhân trẻ: Cô cho trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho trẻ
- Trả trẻ: Cô trả trực tiếp tới tay phụ huynh, không trả cho người lạ. Trao đổi với phụ huynh những vấn đề về trẻ trong ngày.



                         SOẠN CHI TIẾT MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG
1. Đón trẻ - Trò chuyện - Điểm danh - Thể dục sáng.
* Đón trẻ.
- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, vui vẻ.

- Cô hư​ớng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.

- H​ướng dẫn trẻ vào nhóm chơi, ổn định lớp, chuẩn bị cho các hoạt động trong ngày.

* Trò chuyện.
- Cô gợi ý cho trẻ trò chuyện về phương tiện giao thông đường thủy.
- Quan sát tình trạng sức khoẻ của trẻ để có biện pháp xử lý kịp thời.

* Điểm danh.
- Cô điểm danh số trẻ có mặt để báo ăn cho nhà tr​ường.

- Ghi tên những trẻ vắng mặt để tìm hiểu lí do vắng.

* Thể dục sáng: Tập các động tác Hô hấp; Tay - vai; Bụng - lườn; Chân; Bật của bài tập phát triển chung.
+ Yêu cầu. 

- Trẻ biết tập các động tác của bài phát triển nhanh nhẹn, tập đúng nhịp 1, 2.

- Trẻ tham gia tập thể dục tích cực.
+ Chuẩn bị.

- Sân tập sạch sẽ, các động tác của bài tập phát triển chung, quần áo gọn gàng... 

+ Tiến hành. 

+ Khởi động: Cho trẻ xoay các khớp theo hướng dẫn của cô.

+ Trọng động: Tập các động tác của bài tập phát triển chung. 

ĐT Hô hấp: Thổi bóng bay.

ĐT Tay - vai: 2 tay đưa lên cao, hạ xuống.

ĐT Bụng - lườn: Gập bụng, đứng lên
ĐTChân: Nhún gối, đứng lên. 

ĐT Bật: Nhún bật tại chỗ.

TCVĐ: Tăcxi
+ Hồi tĩnh: Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập 2 - 3 vòng.

2. Chơi, hoạt động ở các góc.
a. Góc chơi thao tác vai: Cửa hàng bán đồ chơi PTGT đường thủy; Bác lái đò và khách qua sông….
+ Yêu cầu.
- Trẻ biết tên gọi, công việc của người bán hàng. bác lái đò, 
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của 1 số PTGT đường thủy.
- Trẻ biết thực hiện một số yêu cầu của người lớn: Trao đổi, thỏa thuận…


- Trẻ yêu quý, bảo vệ PTGT đường thủy
+ Chuẩn bị. 

- 1 số đồ chơi PTGT đường thủy, trang phục, đồ dùng của người lái đò( Quần áo lao động, mái chèo, phao cứu hộ), lô tô.

+ Tiến hành. 

- Gây hứng thú.
- Cô cho trẻ về góc chơi và chuẩn bị đồ dùng đồ chơi.

- Cửa hàng PTGT đường thủy: Người bán hàng bày những PTGT đường thủy ra bán, trò chuyện, trao đổi với khách hàng. Người mua lựa chọn, thỏa thuận giá, nhận hàng, trả tiền.
- Bác lái đò và khách qua sông: Bác lái đò mặc quần áo lao động, gọi khách qua đò, khách lên đò bác đưa phao cứu hộ và lái đò qua sông.

- Cho trẻ đổi góc chơi nếu trẻ thích và sắp xếp trẻ cho hợp lý.

- Cô nhận xét góc chơi, GD trẻ, đưa trẻ đi tham quan góc nổi bật 


b. Góc hoạt động với đồ vật: Xây dựng bến đò, xây cầu qua sông.
+ Yêu cầu.
- Trẻ thực hiện được vận động của cổ tay, bàn tay, ngón tay để xếp chồng , xếp cạnh các miếng ghép để tạo thành bến đò, cầu đường.

- Trẻ yêu quý, bảo vệ các PTGT đường thuỷ.


+ Chuẩn bị.
-  Bộ đồ chơi xếp hình, hàng rào, gạch đồ chơi….
+ Tiến hành. 
- Gây hứng thú.
- Cho trẻ về góc chơi, lấy đồ dùng đồ chơi, hướng dẫn trẻ chơi: Cho trẻ xếp chồng, xếp cạnh các miếng ghép ở bộ đồ chơi xếp hình để tạo thành bến đò, cầu đường.

- Cô quan sát các góc chơi, giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết với bạn.

- Trẻ yêu quý, bảo vệ các PTGT đường thuỷ.

- Giáo dục trẻ an toàn khi tham gia giao thông 

- Cho trẻ đổi góc chơi nếu trẻ thích và sắp xếp trẻ cho hợp lý.

- Cô nhận xét góc chơi, GD trẻ, đưa trẻ đi tham quan góc nổi bật 
c. Góc vận động: Chơi trò chơi đua thuyền; Thả thuyền.

+ Yêu cầu.
- Trẻ biết tên gọi, cách chơi trò chơi đua thuyền, thả thuyền.

- Trẻ được rèn luyện cơ thể qua trò chơi.

- Trẻ đoàn kết với bạn trong quá trình chơi.

+ Chuẩn bị.
- Không gian cho trẻ hoạt động. Chậu nước, thuyền giấy…
+ Tiến hành. 
- Trò chuyện- gây hứng thú, giới thiệu  các góc

- Cho trẻ về góc vận động, cô hướng dẫn trẻ  chơi trò chơi .

- Trò chơi đua thuyền: Trẻ ngồi thành hàng dọc, bạn đằng sau cặp chân vào bụng bạn đằng trước, 2 tay chống phía sau đẩy người về phía trước

- Trò chơi thả thuyền: Trẻ cầm thuyền giấy thả vào chậu nước và hát bài cổ vũ thuyền bơi ra xa.

- Trẻ đoàn kết với bạn trong quá trình chơi.

- Trẻ bảo vệ cơ thể.

- Cho trẻ đổi góc chơi nếu trẻ thích và sắp xếp trẻ cho hợp lý.

- Cô nhận xét góc chơi, GD trẻ, đưa trẻ đi tham quan góc nổi bật

d. Góc  nghệ thuật: Hát theo chủ đề; Tô màu PTGT đường thuỷ.

+ Yêu cầu.
- Trẻ biết tên và cách thể hiện 1 số bài hát trong chủ đề: Em đi chơi thuyền, em tập lái ô tô…
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, tác dụng của 1 số PTGT đường thuỷ.

- Trẻ được rèn luyện đôi tay cầm bút, di màu.

- Trẻ gcó ý thức giữ gìn đồ dùng đồ chơi.

+ Chuẩn bị.
- Tranh vẽ 1 số PTGT đường thuỷ chưa tô màu, bút sáp, 1 số dụng cụ âm nhạc.
+ Tiến hành.


- Trò chuyện- gây hứng thú, giới thiệu các góc

- Trẻ về góc nghệ thuật lấy đồ dùng đồ chơi và chơi.

- Cô hướng dẫn trẻ tô màu 1 số PTGT đường thuỷ: Hướng dẫn trẻ tư thế ngồi, cách tô, …

- Hát theo chủ đề: Cho trẻ hát và vận động theo 1 số bài hát trong chủ đề.

- Cho trẻ đổi góc chơi nếu trẻ thích và sắp xếp trẻ cho hợp lý.

- Cô nhận xét góc chơi, GD trẻ, đưa trẻ đi tham quan góc nổi bật

3. Vệ sinh - Ăn chính bữa trưa - Ngủ trưa - Ăn phụ.

* Trước khi ăn.

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn.

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ.

- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…

* Sau khi ăn.

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.

- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.

- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho hoạt động khác.

* Ăn phụ.

- Cô cho trẻ ngồi vào bàn, mỗi trẻ 1 khăn ẩm trong rổ, khay đựng thức ăn rơi.

- Cô chia xuất ăn cho trẻ ( bánh, sữa, quả..)

- Trong khi ăn cô nhắc trẻ ngồi ngay ngắn, ăn từ từ.

- Cô chú ý bón hoặc xé nhỏ cho những trẻ còn chưa biết cách ăn.

- Ăn xong cô nhắc trẻ lau mồm, lau tay hoặc cô giúp trẻ thực hiện.

* Tổ chức cho trẻ ngủ. 

- Nhắc trẻ đi vệ sinh, lấy gối, chăn & lên giường.

- Bố trí chỗ ngủ sạch sẽ, yên tĩnh, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông.

- Cho trẻ nghe nhạc những bài hát ru, dân ca êm dịu để trẻ dễ ngủ và ngủ sâu.

- Cô bao quát để phát hiện và sử lý kịp thời các tình huống có thể sảy ra trong khi trẻ ngủ, không để trẻ đùa nghịch khi ngủ. 
- Sau khi thức dậy.

- Hướng dẫn trẻ cất gối, chăn, chiếu; Trò chuyện để trẻ nhanh tỉnh táo, tinh thần thoải mái.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt, rửa tay.

- Cho trẻ ăn bữa phụ.

4. Ăn chính bữa chiều.

* Trước khi ăn.

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn.

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ, chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…

* Sau khi ăn.

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.

- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.

- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho hoạt động khác.

5. Chơi /trả trẻ.
- Trò chuyện cùng với trẻ, tuyên dương trẻ ngoan, động viên, khích lệ trẻ hứng thú đi học.

- Cô chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ trước khi về.
- Vệ sinh: Cô cho trẻ đi vệ sinh, cô cho trẻ rửa mặt, tay, chân sạch sẽ.

- Nhắc trẻ biết chào cô và các bạn khi ra về.

- Trả trẻ: Cô trả trực tiếp trẻ cho phụ huynh (không trả cho người lạ), trao đổi với phụ huynh những vấn đề về trẻ trong ngày (nếu có).    

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ hai ngày 30 tháng 03 năm 2026
I. Đón trẻ - Trò chuyện - Điểm danh - thể dục sáng. 

II. Chơi - Tập.
1. Chơi tập có chủ định.
Chạy thay đổi tốc độ
a. Mục đích, yêu cầu.

+ Kiến thức.
- Biết tên vận động "Chạy thay đổi tốc độ". 
- Trẻ thực hiện được vận động “ Chạy thay đổi tốc độ”.
+ Kỹ năng.
- Rèn luyện việc nghe và ghi nhớ 

- Phát triển ở trẻ tố chất nhanh, mạnh, khéo.

+ Thái độ.
- Trẻ hứng thú  tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị.
+ Đồ dùng của cô và trẻ: Sắc xô,vạch, túi cát, đường hẹp.
- Đài, nhạc bài hát trong chủ đề. Vạch chuẩn...
c. Tiến hành.
* Hoạt động 1: Gây hứng thú.
- Cô trò chuyện với trẻ về một số phương tiện giao thông đường thủy.
- Cô giáo dục trẻ biết đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

* Hoạt động 2: "Chạy thay đổi tốc độ".
+ Khởi động: Cô cho trẻ đi, chạy thành vòng tròn kết hợp các kiểu đi: Đi thường, đi bằng mũi bàn chân, đi thường, đi bằng gót bàn chân, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, đi thường và về đội hình 2 hàng ngang.

+ Trọng động: Tập các động tác của bài tập phát triển chung. 

ĐT Hô hấp: Thổi bóng bay.

ĐT Tay - vai: 2 tay đưa lên cao, hạ xuống.

ĐT Bụng - lườn: Gập bụng, đứng lên
ĐTChân: Nhún gối, đứng lên. 

ĐT Bật: Nhún bật tại chỗ.
- VĐCB: “Chạy thay đổi tốc độ”.

- Cô cho trẻ về đội hình 2 hàng ngang đối diện nhau.
- Cô giới thiệu tên bài vận động và cho trẻ nhắc lại.
- Cho 2 trẻ lên thực hiện theo khả năng.
- Cô thực hiện vận động:

- Lần 1: Không giải thích.

- Lần 2: Cô vừa làm vừa giải thích các động tác

- Cô mời 2 trẻ lên thực hiện.
- Cả lớp nhận xét, cô nhận xét chung.

- Trẻ thực hiện:

- Cô cho trẻ thực hiện vận động theo tổ, nhóm, cá nhân.

- Cô chú ý bao quát, sửa sai cho trẻ.

- Cô nhận xét, động viên trẻ.

- Trò chơi vận động: Bé nào khéo nhất.

- Cô tổ chức cho trẻ thi đua 2 tổ với nhau.

- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi.

- Cho trẻ chơi

- Cô nhận xét khen trẻ.
+ Hồi tĩnh: Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh sân 1-2 vòng

2. Chơi ngoài trời: Trò chuyện về các phương tiện giao thông đường thuỷ

a. Yêu cầu.
- Trẻ biết phương tiện giao thông đường thuỷ: Tàu, thuyền, ca nô, tàu ngầm...

- Biết đặc điểm công dụng của các phương tiện giao thông.
- Trẻ rèn luyện kỹ năng nghe và trả lời các câu hỏi của cô.

b. Chuẩn bị.
- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ.

c. Tiến hành.
* Trò chuyện về các phương tiện giao thông đường thuỷ
- Cô cho trẻ hát bài “ Em đi chơi thuyền”

- Hỏi trẻ thuyền là PTGT đường gì?

- PTGT đường thuỷ gồm những phương tiện gì?

- Cô và trẻ trò chuyện về tàu thủy, ca nô...

- Khi tham gia các PTGT đó chúng ta phải làm gì?

- Giáo dục trẻ an toàn khi tham gia giao thông đường thuỷ

* TCVĐ: Đua thuyền.

- Cô giới thiệu tên trò chơi.

- Giới thiệu cách chơi, luật chơi.

- Cho trẻ chơi.

- cô nhận xét, động viên trẻ.

* Chơi tự do

- Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
3. Chơi, hoạt động ở các góc.
- Góc chơi thao tác vai: Cửa hàng đồ chơi PTGT đường thủy.
- Góc HĐVĐV: Xây dựng bến đò.
- Góc vận động: Chơi trò chơi đua thuyền.
III. Ăn chính.
IV. Ngủ trưa.
V. Ăn phụ.
VI. Chơi - Tập.

                                               Xếp cầu qua sông
a. Yêu cầu.

- Trẻ biết cách xếp cạnh các miếng ghép để tạo thành cầu qua sông.
- Biết đoàn kết với bạn trong khi chơi, giữ gìn đồ dùng đồ chơi.

b. Chuẩn bị.
- Bộ đồ chơi xếp hình. Bộ lắp ghép…

- không gian cho trẻ hoạt động
c. Tiến hành. 

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề 

- Cho trẻ quan sát và trò chuyện về 1 số hình cây cầu qua sông.

- Hỏi trẻ  xếp như thế nào?

- Cô hướng dẫn trẻ xếp, cô khơi gợi ý tưởng cho trẻ.

- Trẻ chơi, cô bao quát trẻ 

- Kết thúc cô nhận xét và động viện trẻ 
VII. Ăn chính. 

VIII. Chơi/trả trẻ
* Đánh giá các hoạt động trong ngày của trẻ
1. Tình trạng sức khỏe trẻ

.....................................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

.....................................................................................................................................................

3. Kiến thức, kỹ năng của trẻ

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................                                    

Thứ ba ngày 31 tháng 03 năm 2026

I. Đón trẻ - Trò chuyện - Điểm danh - thể dục sáng.

II. Chơi - Tập.

 1. Chơi, tập có chủ định.
Nhận biết: Tàu thủy, Thuyền buồm

a. Mục đích, yêu cầu.
+ Kiến thức.
- Trẻ nhận biết và gọi tên: tàu thủy, thuyền buồm. 

- Biết một số đặc điểm nổi bật: Tàu thủy: to, chạy bằng động cơ. Thuyền buồm: có buồm, chạy nhờ gió. 

+ Kỹ năng:
- Phát triển khả năng quan sát, ghi nhớ. 

- Luyện kỹ năng phát âm rõ từ: “tàu thủy”, “thuyền buồm”. 

- Trẻ trả lời câu hỏi đơn giản của cô.
+Thái độ.

- Hứng thú tham gia hoạt động. 
- Biết giữ gìn đồ chơi.
 b. Chuẩn bị.
+ Đồ dùng của cô và trẻ.

- Nhạc bài “Em đi chơi thuyền”
- Hình ảnh Tàu thủy, thuyền buồm.
- Rổ đựng đồ chơi, lô tô thuyền buồm, tàu thủy cho trẻ....
c. Tiến hành.
* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô cho trẻ hát bài “ Em đi chơi thuyền”. Trò chuyện cùng trẻ, giáo dục trẻ, hướng trẻ tới họat động. 

* Hoạt động 2: Nhận biết Tàu thủy, Thuyền buồm, 
+ Nhận biết Tàu thủy.

- Cô cho trẻ quan sát hình ảnh tàu thủy 

- Hỏi trẻ: 

- Đây là gì? (Tàu thủy) 

- Cho trẻ nói: “Tàu thủy” (cả lớp, nhóm, cá nhân) 

- Cô giới thiệu. 

- Tàu thủy gồm có khoang tàu, buồng lái và tàu thủy chạy bằng động cơ, đi trên nước 

- Cô hỏi lại:

- Tàu thủy đi ở đâu? 
- Tàu thủy to hay nhỏ? 

- Tàu thủy dùng để làm gì?( Trở khách, trở hàng hóa)

- Giáo dục trẻ.

+ Nhận biêt thuyền buồm.

- Cô đưa ra hình ảnh thuyền buồm và hỏi trẻ. 

- Đây là gì? Thuyền buồm) 

- Cho trẻ nói: “Thuyền buồm” (cả lớp, nhóm, cá nhân) 

- Thuyền buồm có gì? ( Mũi thuyền, khoang thuyền, cánh buồm,)
-  Thuyền buồm chạy bằng gì? (Gió)
- Thuyền buồm chạy ở đâu?( dưới nước). 

- Thyền buồm dùng để làm gì?

- Cô khái quát lại, giáo dục trẻ.

- So sánh Tàu thủy, thuyền buồm.

- Tàu thủy: to, chạy bằng động cơ. 

- Thuyền buồm nhỏ hơn, có buồm 

* Hoạt động 3: Trò chơi củng cố.
+ Trò chơi 1: Thi xem ai nhanh.
- Cô nêu cách chơi.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Cô cho trẻ chơi và chú ý bao quát sửa sai cho trẻ
+ Trò chơi 2 “ chèo thuyền”
- Cô nêu cách chơi, luật chơi.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Kết thúc: Cô khen ngợi trẻ và cho trẻ đi nhẹ nhàng ra 
2. Chơi ngoài trời: Bé chăm sóc cây.
a. Yêu cầu.

- Trẻ biết cách chăm sóc cây, tưới nước, nhổ cỏ, lau lá.
- Vui chơi đoàn kết an toàn 
b. Chuẩn bị.

- Bộ dụng cụ chăm sóc cây

- Chậu rửa tay dưới vòi nước sạch….
c.Tiến hành.
* Bé chăm sóc cây.

- Cho trẻ quan sát cây xanh, Gợi ý trẻ nêu nhận xét về cây xanh: Đất khô đang cần có bàn tay chăm sóc…
- Cô cho trẻ biết chăm sóc cây cần có các dụng cụ: Bình tưới, ca, chậu…

- Cô gợi ý trẻ nhắc lại cách tưới cây: Đổ nhẹ nước vào bình tưới, tưới đều nhẹ lên gốc cây, nhổ cỏ cho cây có ánh sáng...

- Cô thực hành các thao tác: Tưới cây, nhổ cỏ, lau lá…

- Mời trẻ cùng hoạt động chăm sóc cây.
- Giáo dục trẻ bảo vệ và chăm sóc cây.

* TCVĐ: Gieo hạt

- Cô giới thiệu tên trò chơi

- Cô chơi cùng trẻ

- Giáo dục trẻ nhặt rác, bỏ rác đúng nơi quy định.
* Chơi tự do
- Cô bao quát cho trẻ chơi an toàn.

3. Chơi hoạt động ở các góc.
- Góc chơi thao tác vai: Bác lái đò và khách qua sông.
- Góc hoạt động với đồ vật: Xây cầu qua sông.
- Góc nghệ thuật: Tô màu PTGT đường thủy.
III. Ăn chính.
IV. Ngủ trưa.
V. Ăn phụ.
VI. Chơi  - Tập.

                                   Hát+ Vận động: Em đi chơi thuyền.
a. Yêu cầu.

- Trẻ biết tên bài hát “ Em đi chơi thuyền”.

- Trẻ hát thuộc bài hát kết hợp nhún nhảy theo nhạc.
b. Chuẩn bị.

- Nhạc bài hát Em đi chơi thuyền, câu đố về thuyền buồm, trang phục của trẻ gọn gàng, thoải mái, dễ vận động….

c. Tiến hành
- Cô và trẻ cùng giải câu đố về thuyền buồm, cô trò chuyện cùng trẻ, giáo dục trẻ, hướng trẻ tới bài hát “ Em đi chơi thuyền”.

- Hát + Vận động “ Em đi chơi thuyền”

- Cô hát lần 1: hát diễn cảm, không vận động.

- Cho trẻ nhắc tên bài hát, nội dung bài hát cùng cô, 

- Cô hát lần 2: kết hợp nhún nhảy theo nhạc.
- Cô cho trẻ hát cùng cô

- Cô thực hiện vận động nhún nhảy theo lời bài hát.

- Trẻ hát và nhún nhảy theo nhạc cùng với cô. 

- Cô chia tổ, nhóm, cá nhân vận động nhún nhảy theo nhạc, cô chú ý sửa sai cho trẻ.

- Cô nhận xét, động viên trẻ.

- Cô giáo dục trẻ.
VII. Ăn chính. 

VIII. Chơi/trả trẻ
* Đánh giá các hoạt động trong ngày của trẻ
1. Tình trạng sức khỏe trẻ

.....................................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

.....................................................................................................................................................

3. Kiến thức, kỹ năng của trẻ

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................                                    
                                    Thứ tư ngày 01 tháng 04 năm 2026
I. Đón trẻ - Trò chuyện - Điểm danh - thể dục sáng. 
II. Chơi - Tập.
1. Chơi tập có chủ định. 
                                   Hoạt động đọc sách: Vì sao thỏ cụt đuôi

a. Mục đích, yêu cầu.
+ Kiến thức.

- Trẻ biết tên truyện: Vì sao thỏ cụt đuôi
- Trẻ nhận biết được một số nhân vật quen thuộc: Thỏ, Nhím, ô tô.

- Trẻ hiểu nội dung đơn giản: Thỏ nghịch ngợm không nghe lời khuyên của nhím cho nên thỏ bị ô tô đè đứt đuôi.
+ Kỹ năng.
- Trẻ chú ý lắng nghe cô kể chuyện.

- Trẻ trả lời được một số câu hỏi đơn giản bằng từ hoặc cụm từ ngắn.

- Trẻ biết chỉ vào tranh, gọi tên các nhân vật trong sách truyện.

- Bước đầu trẻ được làm quen việc mở sách nhẹ nhàng và xem sách cùng cô.

+ Thái độ.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động đọc sách cùng cô và các bạn.

- Trẻ không tự ý ra đường một minhf ra đường.
b. Chuẩn bị.
- Sách truyện: Vì sao thỏ cụt đuôi
- Một số thẻ tranh: Thỏ,Nhím, Ôtô, Hoa, Bướm….
c. Tiến hành.

* Hoạt động 1: Gây hứng thú

- Cô cho trẻ chơi trò chơi “ Con thỏ”.
- Cô cùng trẻ trò chuyện cùng trẻ về con thỏ,

- Giáo dục dinh dưỡng cho trẻ

- Cho trẻ vào thư viện khám phá một số loại sách  
- Cô hướng dẫn trẻ cách mở từng tranh sách

- Cô dẫn dắt trẻ vào sách “ Vì sao thỏ bị cụt đuôi.
* Hoạt động 2: Giới thiệu sách.
- Cô cầm sách đưa lên ngang tầm mắt trẻ để trẻ quan sát.

- Cô hỏi trẻ: Quyển sách có đẹp không?

- Cô mời một vài trẻ sờ nhẹ lên bìa sách để cảm nhận.

- Cô hỏi: Bìa sách như thế nào? Trên bìa sách có những gì? ( Thỏ, nhím, ô tô….

- Cô cho trẻ nhắc lại từ: “Thỏ cụt đuôi”.

- Cô tổ chức trò chơi nhỏ: Trời tối, Trời sáng. Khi trẻ mở mắt ra, cô cho trẻ quan sát hình ảnh các nhân vật trong truyện như: Thỏ, Nhím,ô tô, Hoa Bướm.

- Cô hỏi trẻ: Đây là con gì? Con thỏ, ô tô…..
- Cô giới thiệu: Quyển sách hôm nay cô sẽ đọc cho các con nghe có tên là “Vì sao thỏ cụt đuôi”. Cô cho trẻ nhắc lại tên cuốn sách.
- Cô nói với trẻ về cách xem sách: Cầm sách nhẹ nhàng. Lật từng trang sách. Đọc từ trên xuống dưới, từ trái sang phải.

* Hoạt động 3: Cô đọc diễn cảm câu chuyện.
- Cô đọc toàn bộ nội dung cuốn sách “Vì sao thỏ cụt đuôi” với giọng kể chậm rãi, diễn cảm, kết hợp chỉ vào hình minh họa trong sách để trẻ quan sát.
- Sau khi đọc xong, cô hỏi trẻ: Cô vừa đọc cho các con nghe câu chuyện gì? Trong câu chuyện có những nhân vật nào? Thỏ, nhím,ô tô….
- Cô khen trẻ và nói: Để nhớ rõ hơn nội dung câu chuyện, cô và các con cùng xem lại từng trang sách nhé.

* Hoạt động 4: Cô đọc lại kết hợp đàm thoại - tương tác với sách.
- Cô đọc cho trẻ nghe nội dung trang sách đầu tiên
+ Thỏ và nhím là đôi bạn như thế nào?.

- Cô dẫn dắt trẻ hướng vào trang sách tiếp theo.

+ Thỏ rủ nhím đi đâu?
- Cô đọc cho trẻ nghe trang tiếp theo. 
+ Thỏ nói với nhím như thế nào? 

 - Cô giáo dục trẻ: Chúng mình có được tự ý chạy qua đường như bạn thỏ kia không?.
- Cô tiếp tục đọc trang tiếp theo: 
+ Điều gì sảy ra khi thỏ chạy qua đường?

- Cô đọc cho trẻ nghe trang sách cuối. Đọc lại

+ Thấy thỏ bị nạn nhím đã làm gì?.

+ Nhím đã khuyên Thỏ như nào? 

- Cô giáo dục trẻ.

* Hoạt động 5: Hướng dẫn cất sách - hình thành nề nếp thư viện

- Cô hướng dẫn trẻ gấp sách lại nhẹ nhàng.

- Trẻ cùng cô cất sách đúng vị trí.

- Cô nhắc trẻ biết giữ gìn sách truyện.

* Hoạt động 6: Dán các nhân vật còn thiếu cho bức tranh.
- Cô trò chuyện với trẻ về bức tranh.
- Cô giới thiệu hoạt động: dán các nhân vật còn thiếu cho bức tranh.
- Cô hướng dẫn trẻ cách dán các nhan vật.
- Trẻ thực hiện hoạt động. Cô quan sát, giúp đỡ và động viên trẻ.

* Hoạt động 7: Kết thúc hoạt động.
- Cô nhận xét sản phẩm của trẻ.

- Cho trẻ hát bài: Em đi qua ngã tư đường phố
2. Chơi ngoài trời: Trò chuyện về thời tiết.

a. Yêu cầu.
- Trẻ biết quan sát và nhận xét về sự thay đổi của thời tiết.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng nghe và trả lời các câu hỏi của cô.

- Biết chơi trò chơi theo hướng dẫn của cô.

b. Chuẩn bị.
- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trò chơi Trời nắng trời mưa, đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành.
* Trò chuyện về thời tiết.

- Cô cho trẻ ra sân.

- Cô cho trẻ đi dạo và quan sát thời tiết.

- Cô hỏi trẻ: Bầu trời hôm nay có màu gì?

- Các con thấy thời tiết hôm nay nóng hay lạnh?

- Con nhìn lá cây xem có lung lay không?

- Trời có gió không?

- Cô nói: hôm nay trời nhiều mây, bầu trời có màu trắng xám, gió nhẹ, hơi xe 
lạnh. Đây là kiểu thời tiết đặc trưng của mùa xuân.

- Cô giáo dục trẻ ăn mặc phù hợp với thời tiết.

* TCDG: Lộn cầu vồng

- Cô nêu tên trò chơi.

- Cô nói cách chơi, luật chơi.

- Cô cho trẻ chơi. 

- Cô khen ngợi, động viên trẻ.

* Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
 3. Chơi, hoạt động ở các góc.
- Góc HĐVĐV: Xây cầu qua sông

- Góc vận động: Chơi trò chơi đua thuyền.
- Góc nghệ thuật: Hát một số bài hát trong chủ đề.

III. Ăn chính.
IV. Ngủ trưa.
V. Ăn phụ.
VI. Chơi - Tập. 
                                       Xếp gọn đồ dùng, đồ chơi
a. Yêu cầu.
- Trẻ biết xếp gọn đồ dùng, đồ chơi theo hướng dẫn của cô.

- Biết cùng bạn xếp gọn đồ dùng, đồ chơi

b. Chuẩn bị. 

- Đồ chơi, giá để đồ chơi....

- không gian cho trẻ hoạt động

c. Tiến hành.
- Cô nói để cho lớp được gọn gàng, sạch sẽ, mát mẻ thì chúng mình phải biết xếp gọn đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định.

- Vậy chúng mình cùng giúp cô nhé.

- Hướng dẫn trẻ xếp gọn đồ dùng, đồ chơi

- Giáo dục trẻ có ý thức giữ gìn đồ chơi
VII. Ăn chính.

VIII. Chơi, trả trẻ.

* Đánh giá các hoạt động trong ngày của trẻ
1. Tình trạng sức khỏe trẻ

.....................................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

.....................................................................................................................................................

3. Kiến thức, kỹ năng của trẻ

.....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                    
Thứ năm ngày 02 tháng 04 năm 2026
I. Đón trẻ - Trò chuyện- Điểm danh - thể dục sáng. 

II. Chơi - Tập.
1. Chơi, tập có chủ định. 
Ôn đếm vẹt số lượng 2 - 3

a. Mục đích, yêu cầu.
+ Kiến thức.
- Trẻ biết đếm vẹt đến 2, 3. 

- Nhận biết nhóm có số lượng 2 và 3.
+  Kỹ năng.
- Rèn kỹ năng đếm theo cô. 

- Phát triển ngôn ngữ: nói rõ “hai”, “ba”.
+ Thái độ.
- Trẻ tích cực tham gia tiết học.

- Trẻ biết yêu quý và đoàn kết với các bạn.

b. Chuẩn bị. 

+ Đồ dùng của cô và trẻ.
- 2 - 3 bông hoa, quả, đồ chơi cho cô và trẻ. Bài hát Tập đếm 

- Tranh có nhóm 2 và nhóm 3 đối tượng. 

- Rổ đựng đồ chơi cho trẻ…

c. Tiến hành.
* Hoạt động 1: Gây hứng thú.
- Cô và trẻ cùng hát bài “Tập đếm”.

- Cô trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát. Hướng trẻ vào bài.

* Hoạt động 2: Ôn, đếm vẹt số lượng 2 - 3
+ Ôn đếm vẹt số lượng 2 - 3

- Cô đưa ra đồ dùng, đồ chơi có số lượng là 2. 

- Cô đếm, cho cả lớp, tổ, nhóm đếm theo .

- Cô đưa ra đồ dùng, đồ chơi có số lượng là 3. 

- Cô đếm cho cả lớp, tổ, nhóm đếm theo. 

- Trẻ lấy đồ dùng:

- Xếp 2 đồ vật rồi cho trẻ đếm.( 1- 2) 

- Xếp 3 đồ vật rồi trẻ đếm 1 - 2 - 3)
- Cô quan sát, giúp cho những trẻ còn lúng túng.

* Hoạt động 3: Trò chơi củng cố.

+ Trò chơi 1: “Tìm đúng số lượng”

- Cách chơi: Cô yêu cầu. 

- Lấy cho cô đồ chơi có số lượng là 2 - 3 

- Cô bao quát cho trẻ chơi, cô nhận xét, động viên trẻ.

+ Trò chơi 2: “ Đội nào giỏi nhất”

- Cô nêu cách chơi, luật chơi. 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi

- Cô nhận xét trẻ, động viên trẻ chơi tích cực.
- Cô và trẻ nhận kết quả của nhóm bạn trai và nhóm bạn gái.

- Kết thúc.
2. Chơi ngoài trời: Quan sát cây hoa giấy.

a. Yêu cầu.
- Trẻ biết quan sát và nhận xét về cây hoa giấy.
- Biết chăm sóc và bảo vệ cây hoa giấy.

- Trẻ tham gia nhặt lá rụng, vệ sinh sân trường sạch sẽ cùng với cô.
b. Chuẩn bị.
- Cây hoa giấy.  Giỏ đựng rác.

- Sân bãi sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ, trò chơi Gieo hạt...

c. Tiến hành.
* Quan sát cây hoa giấy.
- Cô cho trẻ chơi trò chơi “ Gieo hạt”, cô trò chuyện cùng trẻ, hướng trẻ tới cây hoa giấy cho trẻ quan sát.
- Cô cho trẻ gọi tên cây hoa giấy.
- Cô hỏi trẻ các bộ phận của cây hoa giấy.
- Cô giúp trẻ biết cây hoa giấy có nhiều màu sắc 
- Cho trẻ làm quen một số loại cây hoa khác.
- Cô giáo dục trẻ không trèo cây, hái lá, bẻ cành.

* Nhặt lá rụng vệ sinh sân trường.
- Cô cho trẻ lấy giỏ nhặt lá rụng.

- Nhặt rác, nhổ cỏ vệ sih sân trường.

- Cô nhận xét và khen trẻ.

3. Chơi, hoạt động ở các góc.
- Góc HĐVĐV: Xây cầu qua sông.
- Góc vận động: Chơi trò chơi đua thuyền.
- Góc nghệ thuật: Tô màu PTGT đường thủy.
III. Ăn chính.
IV. Ngủ trưa.
V. Ăn phụ.
VI. Chơi - Tập.
Giải câu đố về phượng tiện giao thông đường thủy.
a. Yêu cầu.
- Trẻ biết giải câu đố về phương tiện giao thông đường thủy cùng với cô
- Trẻ tham gia hoạt động sôi nổi
b. Chuẩn bị.

- Câu đố về phương tiện giao thông đường thủy
- Bài hát “ Em đi chơi thuyền”…
c. Tiến hành 

- Cho trẻ hát bài “ Em đi chơi thuyền”, cô trò chuyện cùng trẻ, hướng trẻ tới hoạt động.

- Cô đọc câu đố.

Thân em dài, nổi trên sông,
Chở người, chở hàng đi khắp nơi.
                                          Là gì? ( Tàu thủy)
Không có bánh mà vẫn đi,
Trôi trên mặt nước, chở người sang sông.
                                           Là gì? (Thuyền)
Chạy nhanh trên mặt nước,
Kêu “ù ù” thật to,
Chở người đi chơi biển.
                                          Là gì?( Ca nô)
- Cô giáo dục trẻ.

- Kết thúc cô nhận xét và động viện trẻ 

VII. Ăn chính.
VIII. Chơi/ trả trẻ.
* Đánh giá các hoạt động trong ngày của trẻ
1. Tình trạng sức khỏe trẻ

.....................................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

.....................................................................................................................................................

3. Kiến thức, kỹ năng của trẻ

.....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                     
Thứ sáu ngày 03 tháng 04 năm  2026
I. Đón trẻ - Trò chuyện - Điểm danh - thể dục sáng. 

II. Chơi - Tập.
1. Chơi, tập có chủ định. 
                                              Dán thuyền buồm
a. Mục đích, yêu cầu.
+ Kiến thức. 

- Trẻ biết tên gọi “thuyền”. 

- Nhận biết được hình dạng đơn giản của chiếc thuyền (thân thuyền, cánh buồm)
+ Kỹ năng.
- Trẻ biết chấm hồ và dán các hình vào đúng vị trí. 

- Rèn kỹ năng khéo léo của đôi tay.

+ Thái độ. 
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động. 

- Biết giữ gìn sản phẩm của mình.
b. Chuẩn bị. 

+ Đồ dùng của cô và trẻ. Máy tính, loa.

- Tranh dán thuyền buồm đã dán hoàn chỉnh. 

- Giấy A4.  Nhạc bài hát về phương tiện giao thông. 

- Thuyền, cánh buồm. Hồ dán, khăn lau tay….
c. Tiến hành.
* Hoạt động 1: Gây hứng thú.
- Cô và trẻ cùng giải câu đố về thuyền, cô trò chuyện cùng trẻ, giáo dục trẻ, hướng trẻ tới hoạt động
* Hoạt động 2: Dán thuyền buồm.
- Cô cho trẻ xem tranh dán thuyền buồm. 

- Cô hỏi trẻ. 

- Đây là gì? 

- Thuyền có những phần nào? (thân thuyền, buồm) 

- Cô giới thiệu: Thân thuyền ở dưới, buồm ở trên

- Cô dán thuyền buồm cho trẻ quan sát. 

- Cô lấy hình thân thuyền - phết hồ - dán vào phía dưới. 

- Lấy cánh buồm - phết hồ - dán lên trên thân thuyền. 

- Nhắc trẻ: Phết hồ vừa phải. Dán đúng vị trí

- Trẻ thực hiện.
- Cho trẻ lấy đồ dùng cho trẻ. 

- Trẻ thực hiện.
- Cô quan sát, hướng dẫn từng trẻ. 

- Khuyến khích trẻ tự làm.

- Trưng bày sản phẩm.

- Cô nhận xét: 

- Khen những trẻ dán đẹp, đúng. 

- Cho trẻ trưng bày sản phẩm. 

- Kết thúc: Cho trẻ hát bài “ Em đi chơi thuyền”

2. Chơi ngoài trời: Dạo quanh sân trường

a. Yêu cầu.
- Trẻ biết dạo chơi quanh sân trường: Đi dạo, hít thở không khí trong lành.

- Biết tên một số đồ chơi ngoài trời

- Đi dạo cùng cô vừa đi vừa hít thở không khí.

- Gọi đúng tên một số đồ chơi ngoài trời

- Trẻ chơi hứng thú và đúng luật.

- Trẻ biết yêu quý giữ gìn vệ sinh trường lớp.

b. Chuẩn bị.
 - Sân trường sạch sẽ, thoáng đãng.

c. Tiến hành.
* Dạo quanh sân trường.

- Cô và trẻ cùng hát Khúc hát dạo chơi, cô trò chuyện cùng trẻ.
- Sân trường buổi sáng thật mát mẻ trong lành. Chúng mình có muốn cùng cô đi dạo xung quanh trường không ?

- Chúng mình đi dạo cùng cô nhé, đi nhẹ nhàng không chen lấn, xô đẩy nhau nhé (Cô dắt trẻ ra sân)

- Đi dạo hít thở không khí trong lành : hít …thở..hít…thở

- Các con vừa đi vừa quan sát xem trên đường đi chúng mình gặp những gì ?

- Cho trẻ gọi tên những đồ chơi ngoài trời : xích đu, cầu trượt, nhà bóng…

- Dắt trẻ đi 1 vòng rồi trở về lớp, cho trẻ nghỉ ngơi, rửa tay chuyển hoạt động.

* TCVĐ: Tăcxi
- Cô hướng dẫn trẻ cách chơi, luật chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi

* Chơi tự do

- Cô bao quát đảm bảo trẻ chơi an toàn
3. Chơi, hoạt động ở các góc.
- Góc chơi thao tác vai: Bác lái đò và khách qua sông.

- Góc HĐVĐV: Xây dựng bến đò.
- Góc vận động: Chơi trò chơi đua thuyền.
- Góc nghệ thuật: Hát một số bài hát về chủ đề.

III. Ăn chính.
IV. Ngủ trưa.
V. Ăn phụ.
VI. Chơi - Tập.
                                            Vui văn nghệ cuối tuần

a. Yêu cầu. 

- Trẻ thể hiện được 1 số bài hát trong chủ đề
- Biết hát kết hợp với sử dụng, dụng cụ âm nhạc.
b. Chuẩn bị. 

- Dụng cụ âm nhạc.
- Nhạc một số bài hát trong chủ đề...
c. Tiến hành. 

- Trò chuyện với trẻ về 1 số PTGT.

- Hỏi trẻ 1 số bài hát về chủ đề.

- Cho trẻ hát những bài hát trẻ thích.
- Cho trẻ hát theo chủ đề: Em tập lái ô tô, lái ô tô, em đi chơi thuyền...

- Cho trẻ hát kết hợp với dụng cụ âm nhạc.

- Cô nhận xét và động viên trẻ. 
- Kết thúc.

VII. Ăn chính.
VIII. Chơi/trả trẻ.
* Đánh giá các hoạt động trong ngày của trẻ
1. Tình trạng sức khỏe trẻ

.....................................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

.....................................................................................................................................................

3. Kiến thức, kỹ năng của trẻ

.....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

KẾ HOẠCH TUẦN II- NHÓM TRẺA2

CHỦ ĐÈ NHÁNH: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY

    Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 30/3 - 03/04/2026
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
	           Thứ

HĐ                              
	2
	 3
	 4
	 5
	 6

	Đón trẻ
	- Cô đến sớm vệ sinh trong và ngoài lớp.

- Cô đón trẻ với thái độ ân cần, niềm nở. Nhắc trẻ chào cô, chào phụ huynh, cất dọn đồ dùng cá nhân.

- Trò chuyện về chủ đề nhánh, cho trẻ chơi tự do.

- Điểm danh- Báo cơm.

- Thể dục sáng.

	Chơi- tập
	Chơi tập có chủ định
	Hoạt  động đọc sách: Vì sao thỏ cụt đuôi
	Ôn đếm vẹt số lượng 2-3


	Chạy thay đổi tốc độ 
	NBTN:Tàu thủy, thuyền buồm
	Hát: Em đi chơi thuyền

	
	 Chơingoài trời
	Quan sát bến đò.

- Chơi tự do
	TCVĐ: Thả thuyền.
	Quan sát bầu trời


	Quan sát thuyền buồm.
	Trò chuyện về thời tiết.

	
	Chơi hoạt động ở các góc
	- Góc chơi thao tác vai: Cửa hàng đồ chơi PTGT đường thủy; bác lái đò và khách qua sông.

- Góc HĐVĐV: Xây dựng bến đò; xây cầu qua sông

- Góc vận động: Chơi trò chơi đua thuyền; thả thuyền

- Góc nghệ thuật: Hát theo chủ đề; tô màu PTGT đường thủy.

	Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân
	- Cô cho trẻ vệ sinh trước - sau khi ăn

- Động viên trẻ ăn hết suất, ăn ngon miệng 

- Cô cho trẻ vệ sinh trước - sau khi ăn 

	ơ

Chơi-Tập buổi chiều
	Hướng dẫn trò chơi lái thuyền.
	Xếp cầu qua sông 
	Hướng dẫn trẻ mặc áo phao.
	Hoạt động tự chọn ở các góc.
	Vui văn nghệ cuối tuần.

	Ăn chính
	Ăn chính bữa chiều

	Chơi/trả trẻ
	- Vệ sinh - Nhận xét buổi học.
- Vệ sinh cá nhân trẻ: Cô cho trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho trẻ

- Trả trẻ: Cô trả trực tiếp tới tay phụ huynh, không trả cho người lạ. Trao đổi với phụ huynh những vấn đề về trẻ trong ngày.



                            SOẠN CHI TIẾT MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG
1. Đón trẻ - Trò chuyện – Điểm danh - Thể dục sáng: 

+ Đón trẻ:

- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, vui vẻ.

- Cô hư​ớng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.

- H​ướng dẫn trẻ vào nhóm chơi, ổn định lớp, chuẩn bị cho các hoạt động trong ngày.

+ Trò chuyện:

- Cô gợi ý cho trẻ trò chuyện về chủ đề Các phương tiện giao thông.

- Quan sát tình trạng sức khoẻ của trẻ để có biện pháp xử lí kịp thời.

+ Điểm danh:

- Cô điểm danh số trẻ có mặt để báo ăn cho nhà tr​ường.

- Ghi tên những trẻ vắng mặt để tìm hiểu lí do vắng.

+ Thể dục sáng:

* Yêu cầu: 

- Rèn cho trẻ sự nhanh nhẹn, tập đúng nhịp 1,2.

- Giáo dục trẻ đoàn kết trong khi tập

- Giáo dục trẻ học tập theo lời Bác tích cực tập luyện để có cơ thể khỏe mạnh.

* Chuẩn bị: Sân tập sạch sẽ, quần áo gọn gàng 

* Tiến hành: 

+ Khởi động: Cho trẻ xoay các khớp theo hướng dẫn của cô.

+ Trọng động:

- Bài tập phát triển chung: 

  Hô hấp: Thổi bóng bay.

  Tay - vai: 2 tay đưa lên cao, hạ xuống.

  Chân: Nhún gối, đứng lên. 

  Bụng: Gập bụng, đứng lên.

  Bật: Nhún bật tại chỗ.

- Trò chơi vận động: Bắt chước tạo dáng.

- Cô giới thiệu nội dung chơi:  Cho trẻ bắt chước dáng điệu của người lái xe ô tô, người lái thuyền, bác đưa thư…

- Cho trẻ chơi trò chơi.

+ Hồi tĩnh: Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập 2 - 3 vòng.

- Nhận xét, cho trẻ đi vệ sinh, rửa tay chân bằng xà phòng 

2. Chơi tự chọn ở các góc.
a. Góc chơi thao tác vai: Cửa hàng đồ chơi PTGT đường thuỷ, bác lái đò và khách qua sông.

* Yêu cầu: Trẻ biết tên gọi, công việc của bác lái đò, người bán hàng.
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của 1 số PTGT đường thủy.
- Trẻ biết thực hiện một số yêu cầu của người lớn: Trao đổi, thỏa thuận…


- GD trẻ yêu quý, bảo vệ PTGT đường thủy
* Chuẩn bị: 

- 1 số đồ chơi PTGT đường thủy, trang phục, đồ dùng của người lái đò( Quần áo lao động, mái chèo, phao cứu hộ), lô tô.

* Tiến hành: 

- Trò chuyện- gây hứng thú, giới thiệu các góc

- Cô cho trẻ về góc chơi và chuẩn bị đồ dùng đồ chơi.

- Cửa hàng PTGT đường thủy: Người bán hàng bày những PTGT đường thủy ra bán, trò chuyện, trao đổi với khách hàng. Người mua lựa chọn, thỏa thuận giá, nhận hàng, trả tiền.
- Bác lái đò và khách qua sông: Bác lái đò mặc quần áo lao động, gọi khách qua đò, khách lên đò bác đưa phao cứu hộ và lái đò qua sông.

- Cho trẻ đổi góc chơi nếu trẻ thích và sắp xếp trẻ cho hợp lý.

- Cô nhận xét góc chơi, GD trẻ, đưa trẻ đi tham quan góc nổi bật 


b. Góc HĐVĐV: Xây dựng bến đò, xây cầu qua sông.

* Yêu cầu: Trẻ thực hiện được vận động của cổ tay, bàn tay, ngón tay để xếp chồng , xếp cạnh các miếng ghép để tạo thành bến đò, cầu đường.

- GD trẻ yêu quý, bảo vệ các PTGT đường thuỷ.


* Chuẩn bị: Bộ đồ chơi xếp hình, hàng rào, gạch đồ chơi.
* Tiến hành: 

- Trò chuyện - gây hứng thú, giới thiệu các góc

- Cho trẻ về HĐVĐV, lấy đồ dùng đồ chơi, hướng dẫn trẻ chơi:  Cho trẻ xếp chồng, xếp cạnh các miếng ghép ở bộ đồ chơi xếp hình để tạo thành bến đò, cầu đường.

- Cô quan sát các góc chơi, giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết với bạn.

- GD trẻ yêu quý, bảo vệ các PTGT đường thuỷ.

- GD trẻ an toàn khi tham gia giao thông 

- Cho trẻ đổi góc chơi nếu trẻ thích và sắp xếp trẻ cho hợp lý.

- Cô nhận xét góc chơi, GD trẻ, đưa trẻ đi tham quan góc nổi bật 
c. Góc vận động: Chơi trò chơi đua thuyền; thả thuyền.

* Yêu cầu:
- Trẻ biết tên gọi, cách chơi trò chơi đua thuyền, thả thuyền.

- Trẻ được rèn luyện cơ thể qua trò chơi.

- GD trẻ đoàn kết với bạn trong quá trình chơi.

* Chuẩn bị: Chậu nước, thuyền giấy.

* Tiến hành: 
- Trò chuyện- gây hứng thú, giới thiệu  các góc

- Cho trẻ về góc vận động, cô hướng dẫn trẻ  chơi trò chơi .

- Trò chơi đua thuyền: Trẻ ngồi thành hàng dọc, bạn đằng sau cặp chân vào bụng bạn đằng trước, 2 tay chống phía sau đẩy người về phía trước

- Trò chơi thả thuyền: Trẻ cầm thuyền giấy thả vào chậu nước và hát bài cổ vũ thuyền bơi ra xa.

- GD trẻ đoàn kết với bạn trong quá trình chơi.

- GD trẻ bảo vệ cơ thể.

- Cho trẻ đổi góc chơi nếu trẻ thích và sắp xếp trẻ cho hợp lý.

- Cô nhận xét góc chơi, GD trẻ, đưa trẻ đi tham quan góc nổi bật

d. Góc  nghệ thuật: Hát theo chủ đề; tô màu PTGT đường thuỷ.

* Yêu cầu: Trẻ biết tên và cách thể hiện 1 số bài hát trong chủ đề: Em đi chơi thuyền, em tập lái ô tô…
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, tác dụng của 1 số PTGT đường thuỷ.

- Trẻ được rèn luyện đôi tay cầm bút, di màu.

- GD trẻ giữ gìn đồ dùng đồ chơi.

* Chuẩn bị: Tranh vẽ 1 số PTGT đường thuỷ chưa tô màu, bút sáp, 1 số dụng cụ âm nhạc.
* Tiến hành: 


- Trò chuyện- gây hứng thú, giới thiệu các góc

- Trẻ về góc nghệ thuật lấy đồ dùng đồ chơi và chơi.

- Cô hướng dẫn trẻ tô màu 1 số PTGT đường thuỷ: Hướng dẫn trẻ tư thế ngồi, cách tô, …

- Hát theo chủ đề: Cho trẻ hát và vận động theo 1 số bài hát trong chủ đề.

- Cho trẻ đổi góc chơi nếu trẻ thích và sắp xếp trẻ cho hợp lý.

- Cô nhận xét góc chơi, GD trẻ, đưa trẻ đi tham quan góc nổi bật
3. Ăn chính bữa trưa, ngủ trưa, ăn phụ.

* Trước khi ăn:

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ.

- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…

* Sau khi ăn:

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.

- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.

- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho hoạt động khác.

* Ăn phụ: 

- Cô cho trẻ ngồi vào bàn, mỗi trẻ 1 khăn ẩm trong rổ, khay đựng thức ăn rơi.

- Cô chia xuất ăn cho trẻ ( bánh, sữa, quả..)

- Trong khi ăn cô nhắc trẻ ngồi ngay ngắn, ăn từ từ.

- Cô chú ý bón hoặc xé nhỏ cho những trẻ còn chưa biết cách ăn.

- Ăn xong cô nhắc trẻ lau mồm, lau tay hoặc cô giúp trẻ thực hiện.

* Tổ chức cho trẻ ngủ: 

- Nhắc trẻ đi vệ sinh, lấy gối, chăn & lên giường.

- Bố trí chỗ ngủ sạch sẽ, yên tĩnh, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông.

- Cho trẻ nghe nhạc những bài hát ru, dân ca êm dịu để trẻ dễ ngủ & ngủ sâu.

- Cô bao quát để phát hiện & sử lý kịp thời các tình huống có thể sảy ra trong khi trẻ ngủ, không để trẻ đùa nghịch khi ngủ. 
- Sau khi thức dậy: 

+ H/d trẻ cất gối, chăn, chiếu; Trò chuyện để trẻ nhanh tỉnh táo, tinh thần thoải mái.

- Nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt, rửa tay.

- Cho trẻ ăn bữa phụ.

  4. Ăn chính bữa chiều
* Trước khi ăn:

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ, chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…

* Sau khi ăn:

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.

- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.

- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho hoạt động khác.

5. Chơi /trả trẻ.
* Chơi: Cô cho trẻ chơi theo ý thích. Nhắc nhở trẻ biết giữ gìn đồ chơi

* Vệ sinh:

- Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.

- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.

* Trả trẻ:

- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.                                                                 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ hai ngày 30 tháng 03 năm 2026

I. Đón trẻ - Trò chuyện - Điểm danh - thể dục sáng. 

II. Chơi - tập:

1. Chơi tập có chủ định: 
                                          Hoạt động đọc sách: Vì sao thỏ cụt đuôi

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Kiến thức

- Trẻ biết goi tên truyện: Vì sao thỏ cụt đuôi

- Trẻ nhận biết tên các nhân vật trong truyện: Thỏ, Nhím…

- Trẻ hiểu nội dung đơn giản: Thỏ nghịch ngợm không nghe lời khuyên của nhím cho nên thỏ bị ô tô đâm cụt đuôi.
2. Kỹ năng

- Trẻ chú ý lắng nghe cô kể chuyện.

- Trẻ trả lời được một số câu hỏi đơn giản bằng từ hoặc cụm từ ngắn.

- Trẻ biết chỉ vào tranh, gọi tên các nhân vật trong sách truyện.

- Bước đầu trẻ được làm quen việc lật mở sách nhẹ nhàng và xem sách cùng cô.

3. Thái độ

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động đọc sách cùng cô và các bạn.

- Giáo dục trẻ các con còn rất nhỏ tuổi khi đi trên đường phải có người lớn đi cùng. 
II. CHUẨN BỊ

- Sách truyện tranh: Vì sao thỏ cụt đuôi và 1 số loại truyện tranh khác…

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

1. Ổn định – Gây hứng thú

- Cô cho trẻ đứng lên vận động theo bài hát.Trời nắng, Trời mưa

- Cô cùng trẻ trò chuyện: Bài hát vừa rồi nhắc đến những con vật nào? Con  Thỏ nhảy nhót, vươn vai…..? 

- Hướng trẻ vào thư viện 

- Cô dẫn dắt trẻ : Hôm nay cô mang đến lớp một quyển sách rất thú vị nói về một bạn thỏ rất ham chơi nên bị cụt mất chiếc đuôi xinh xắn của mình. Chúng mình có muốn vì sao đuôi thỏ bị cụt không . Để biết được vì sao đuôi thỏ bị cụt Cô mời các con ngồi xuống thật ngoan để cùng cô khám phá quyển sách nhé.

2. Giới thiệu sách

- Cô cầm sách đưa lên ngang tầm mắt trẻ để trẻ quan sát.

- Cô hỏi trẻ: Quyển sách có đẹp không?

- Cô mời một vài trẻ sờ nhẹ lên bìa sách để cảm nhận.

- Cô hỏi: Bìa sách như thế nào? Trên bìa sách có những gì? ( Thỏ, nhím, ô tô….

- Cô hỏi trẻ: Đây là con gì? Con thỏ, nhím…..

- Cô giới thiệu: Quyển sách hôm nay cô sẽ đọc cho các con nghe có tên là “Vì sao thỏ cụt đuôi”. Cô cho trẻ nhắc lại tên cuốn sách.

- Cô nói với trẻ về cách xem sách: Cầm sách nhẹ nhàng. Lật từng trang sách. Đọc từ trên xuống dưới, từ trái sang phải.

- Cô đọc toàn bộ nội dung cuốn sách “Vì sao thỏ cụt đuôi” với giọng kể chậm rãi, diễn cảm, kết hợp chỉ vào hình minh họa trong sách để trẻ quan sát.

- Sau khi đọc xong, cô hỏi trẻ: Cô vừa đọc cho các con nghe cuấn sách có tên là gì? Trong cuấn sách có những bạn nào? Thỏ, nhím,ô tô….

- Cô khen trẻ và nói: Để nhớ rõ hơn nội dung cuấn sách, cô và các con cùng xem lại từng trang sách nhé.

4. Cô đọc lại kết hợp đàm thoại - tương tác với sách

+ Cô đọc cho trẻ nghe nội dung trang sách đầu tiên. Đọc lại trang sách đầu

- Hỏi trẻ thỏ và nhím là 2 người bạn như thế nào? 

 Thỏ và Nhím là đôi bạn chơi rất than với nhau. Thỏ thông minh nhưng nghịch ngợm... Nhím tính cẩn thận, chắc chắn.

+ Cô dẫn dắt trẻ hướng vào trang sách tiếp theo.

- Thỏ rủ nhím đi đâu?

-  Thỏ rủ Nhím ra ven rừng chơi, cạnh rừng có con đường đất đỏ chạy qua, bên kia đường là bãi cỏ rộng có nhiều hoa thơm và bướm lượn trông thật thích mắt.
- Nhím nói với thỏ?

 Bên kia đang là bãi cỏ trống vắng tren đường lại có ô tô chạy chúng mình đứng đây ngắm hoa cũng được.

- Thỏ nghĩ bãi cỏ rộng thế kia tha hồ mà chạy nhảy nhỡ có gì nguy hiểm thì mình chạy nhanh là được.

- Cô giáo dục trẻ: Các con còn nhỏ có được tự ý chạy qua đường như bạn thỏ kia không?
=> Các con còn nhỏ không được tự ý đi đâu 1 mình nhất là đi qua đường phải có người lớn đi cùng các con nhớ chưa nào

- Điều gì sảy ra khi thỏ chạy qua đường? 

- Cô đọc cho trẻ nghe trang sách cuối. 

- Thấy thỏ bị ô tô đâm nhím đã làm gì?

- Trích dẫn: Thấy Thỏ bị xe ô tô đâm, Nhím vội chạy ra đỡ Thỏ vào lề đường.

- Nhím đã khuyên Thỏ như nào? Thỏ đừng buồn chiếc đuôi cuả bạn vẫn còn 1 đoạn mà.

- Vì sao bạn thỏ bị cụt đuôi ?

=> Cô giáo dục trẻ: Các con ạ! Chỉ vì không nghe lời của bạn nhím tựu ý chạy 1 mình qu đường mà Thỏ đã bị cụt mất đuôi đấy. Các con còn rất nhỏ tuổi khi đi trên đường phải có người lớn đi cùng. Khi sang đường phải nhìn sang trái, nhìn sang phải không có xe đến gần chúng mình mới được sang đường.

5. Hướng dẫn cất sách – hình thành nề nếp thư viện

- Cô hướng dẫn trẻ gấp sách lại nhẹ nhàng.

- Trẻ cùng cô cất sách đúng vị trí.

- Cô nhắc trẻ biết giữ gìn sách truyện.

6. Hoạt động: Dán các nhân vật còn thiếu cho bức tranh

- Cô nói cách chơi và hướng dẫn trẻ chơi

Cách chơi:- Cô đã chuẩn bị sẵn những bức tranh nhưng vẫn còn thiếu các nhân vật các con hãy nhanh chân , nhanh tay  lấy các nhân vật trong cuấn sách mà chúng mình vừa được nghe cô đọc gắn lên để hoàn thiện bức tranh giúp cô.
- Trẻ thực hiện hoạt động. Cô quan sát, giúp đỡ và động viên trẻ.

7. Kết thúc hoạt động

- Cô nhận xét sản phẩm của trẻ.

- Cho trẻ hát bài: Em đi qua ngã tư đường phố

2. Chơi ngoài trời: 

Quan sát bến đò

a. Chuẩn bị: Địa điểm, hình ảnh bến đò.

b. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Ổn định tổ chức - gây hứng thú

- Cô cho trẻ chơi trò chơi đua thuyền.

- Trò chuyện về PTGT đường thủy

- Cô hỏi trẻ tàu, thuyền đỗ ở đâu?

* Hoạt động 2: Quan sát bến đò.

- Cho trẻ quan sát bến đò.

- Cho trẻ đọc: “ Bến đò”

- Ở bến đò có những loại PTGT nào?

- Con được đến bến đò bao giờ chưa?

- GD trẻ không đùa nghịch kẻo bị ngã

- GD trẻ biết thực hiện một số quy định đơn giản trong sinh hoạt ở nhóm lớp: Xếp hàng chờ đến lượt, để đồ chơi vào nơi quy định.

- GD trẻ yêu quý, bảo vệ các PTGT đường thủy và an toàn khi ngồi trên thuyền.

* Hoạt động 3:  Chơi tự do: Chơi với cầu trượt.

 3. Chơi hoạt động ở các góc

- Góc chơi thao tác vai: Cửa hàng đồ chơi PTGT đường thủy; bác lái đò và khách qua sông.

- Góc HĐVĐV: Xây dựng bến đò; xây cầu qua sông

- Góc nghệ thuật: Hát theo chủ đề; tô màu PTGT đường thủy.

III. Ăn chính

IV. Ngủ trưa

V. Ăn phụ
VI. Chơi - tập buổi chiều:

Hướng dẫn trẻ trò chơi lái thuyền.

a. Yêu cầu

- Trẻ biết tên gọi, cách chơi trò chơi lái thuyền.

- GD trẻ chăm sóc bản thân.

b. Chuẩn bị: Địa điểm chơi bằng phẳng, rộng rãi, sạch sẽ.

c. Tiến hành:

- Cô cùng trẻ hát và vận động bài hát: em đi chơi thuyền.

- Trò chuyện về bài hát.

- Hỏi trẻ các trò chơi về PTGT mà trẻ biết.

- Cô giới thiệu trò chơi đua thuyền: Cô chia lớp thành 2 nhóm nhỏ, mỗi nhóm 7,8 cháu. Cô cho trẻ ngồi thành hàng  dọc theo từng nhóm, trẻ ngồi sau cặp chân vào hết vòng bụng của trẻ ngồi trước thành một chiếc thuyền đua. Khi nghe hiệu lệnh của cô, tất cả các thuyền đua dùng sức hai tay của tất cả các thành viên trong nhóm nâng cơ thể lên tiến về phía trước cho đến đích.

- Cô cho trẻ chơi trò chơi.

- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ.

VII. Ăn chính 

VIII. Chơi - trả trẻ

*Đánh giá các hoạt động trong ngày của trẻ:

1.Tình trạng sức khỏe của trẻ

.................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ.

.................................................................................................................................

3. Kiến thức.

.................................................................................................................................................................................................................................................................


Thứ ba ngày 31 tháng 03 năm 2026

I. Đón trẻ - Trò chuyện - Điểm danh - thể dục sáng.

II. Chơi - tập:

 1. Chơi tập có chủ định: 

Ôn đếm vẹt số lượng 2 - 3

a. Mục đích, yêu cầu:

* Kiến thức:

- Trẻ biết ôn đếm vẹt trong phạm vi 2 - 3

- Trẻ nhận biết và gọi tên 1 số đối tượng.

* Kỹ năng:

- Trẻ có kỹ năng quan sát và trả lời các câu hỏi của cô.

- Rèn kỹ năng phát âm và sử dụng vốn từ.

* Thái độ:

- Trẻ tích cực tham gia tiết học.

- Trẻ biết yêu quý và đoàn kết với các bạn.

b. Chuẩn bị: 

- Đồ dùng của cô: Quả, bông hoa, đồ chơi ( mỗi loại 2- 3 cái)

- Đồ dùng của trẻ: Mỗi trẻ 1 rổ nhựa, thẻ số ( nếu cần)

c. Cách tiến hành:

* Trò chuyện gây hứng thú:

- Cô cho trẻ nghe bài: Tập đếm, trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát.

- Dẫn dắt trẻ vào bài.

* Nội dung: Ôn đếm vẹt số lượng 2-3
+ Ôn đếm vẹt số lượng 2-3

- Cô giơ 2 quả: Hỏi trẻ cô có mấy quả?

- Cô cho trẻ gọi tên và phát âm. Cô và trẻ cùng đếm

- Cô giơ 3 bông hoa: Hỏi trẻ cô có mấy bông hoa?

- Cô đếm và cho trẻ đếm theo

+ Trẻ thực hiện:

- Cô phát cho mỗi trẻ 1 rổ nhựa có 2- 3 đồ vật

- Cô cho trẻ đếm 2 - 3

- Cô quan sát nhận xét, chỉ dẫn trẻ đếm

+ Trò chơi củng cố:

* TC1: Ai nhanh hơn.

 - Cô nói cách chơi luật chơi- cho trẻ chơi.

* TC2: Đếm cùng cô

- Cô giơ đồ vật và trẻ đếm to.

+ Kết thúc: Cho trẻ đếm lại 1 lần, nhận xét và khen trẻ.

2. Chơi ngoài trời: 

TCVĐ: Thả thuyền.

a. Chuẩn bị: Địa điểm, chậu nước, thuyền giấy.

b. Tiến hành:
* HĐ1: Ổn định tổ chức - gây hứng thú

- Cô cho trẻ hát bài em đi chơi thuyền, trò chuyện về bài hát.

- Cô hỏi trẻ các trò chơi với thuyền mà trẻ biết.

* HĐ2: TCVĐ: Thả thuyền.

- Cô giới thiệu trò chơi thả thuyền: Cô đã chuẩn bị chậu nước, rất nhiều thuyền bằng giấy. Cô và các bé sẽ cho những chiếc thuyền đi trong nước.

- Cô cho trẻ gọi tên trò chơi và chơi trò chơi.

- Cô bao quát và hướng dẫn trẻ.

- GD trẻ an toàn khi đi trên thuyền và phòng tránh đuối nước.

- Cho trẻ gập thuyền – Kết thúc.

 3. Chơi hoạt động ở các góc:
- Góc chơi thao tác vai: Cửa hàng đồ chơi PTGT đường thủy; Bác lái đò và khách qua sông.

- Góc HĐVĐV: Xây dựng bến đò; Xây cầu qua sông

- Góc vận động: Chơi trò chơi đua thuyền; thả thuyền

- Góc nghệ thuật: Hát theo chủ đề; Tô màu PTGT đường thủy.

III. Ăn chính

IV. Ngủ trưa

V. Ăn phụ
VI. Chơi - tập buổi chiều: 

                                                 Xếp cầu qua sông
a. Yêu cầu :


- Trẻ biết cách xếp cạnh các miếng ghép để tạo thành cầu qua sông.
- Biết đoàn kết với bạn trong khi chơi, giữ gìn đồ dùng đồ chơi.

b. Chuẩn bị: 

- Bộ đồ chơi xếp hình.

c. Tiến hành 

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề 

- Cho trẻ quan sát và trò chuyện về 1 số hình cây cầu qua sông.

- Hỏi trẻ  xếp như thế nào?

- Cô hướng dẫn trẻ xếp, cô khơi gợi ý tưởng cho trẻ.

- Trẻ chơi, cô bao quát trẻ 

- Kết thúc cô nhận xét và động viện trẻ 
VIII. Chơi - trả trẻ:
*Đánh giá các hoạt động trong ngày của trẻ:

1.Tình trạng sức khỏe của trẻ

.................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ.

.................................................................................................................................

3. Kiến thức.

.................................................................................................................................................................................................................................................................

                                 
                                   Thứ tư ngày 01 tháng 04 năm 2026

I. Đón trẻ - Trò chuyện - Điểm danh - thể dục sáng. 
II. Chơi, tập:
1. Chơi tập có chủ định: 

Chạy thay đổi tốc độ
a. Mục đích- Yêu cầu.

* Kiến thức:

- Biết tên vận động "Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh". Và biết hiệu lệnh của cô

* Kỹ năng:
- Rèn luyện việc nghe và ghi nhớ 

- Phát triển ở trẻ tố chất nhanh, mạnh, khéo.

* Thái độ:

- Trẻ hứng thú  tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị
+ Đồ dùng của cô: Sắc xô,vạch xuất phát, nhạc bài hát trong chủ đề

+ Đồ dùng của trẻ: 1 số cây hoa để chơi trò chơi

c. Tiến hành :

* Trò chuyện gây hứng thú:

- Cô dẫn trẻ ra sân.

- Cô trò chuyện với trẻ về tàu thủy, thuyền buồm, ca nô...

- Cô giáo dục trẻ biết đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

* Nội dung: "Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh".
+ Khởi động: Cô cho trẻ đi, chạy thành vòng tròn kết hợp các kiểu đi: Đi thường, đi bằng mũi bàn chân, đi thường, đi bằng gót bàn chân, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, đi thường và về đội hình 4 hàng ngang.

+Trọng động:

- BTPTC: (Đội hình 2 hàng ngang dãn cách đều)

+ Động tác tay: 2 tay rộng bằng vai, đưa lên cao

+ Động tác bụng: 2 tay đưa lên cao, cúi người xuống tay chạm ngón chân 

+ Động tác chân: 2 tay rộng bằng vai, 2 chân khụy gối xuống 

+ Động tác bật: Bật tách khép chân.

- VĐCB: “Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh”.

- Cô cho trẻ về đội hình 2 hàng ngang đối diện cách nhau 4 – 5 m.

- Cô giới thiệu tên bài vận động và cho trẻ nhắc lại.

- Cho 2 trẻ lên thực hiện theo khả năng.

* Cô làm mẫu động tác vận động:

+ Lần 1: Không giải thích.

+ Lần 2: Cô vừa làm vừa giải thích các động tác: Cô đứng trước vạch chuẩn tay thả xuôi, khi có hiệu lệnh “chạy” cô chạy về phía trước, có hiệu lệnh “chạy nhanh” cô chạy nhanh, có hiệu lệnh “chạy chậm” cô chạy chậm lại rồi đi về cuối hàng

+ Cô mời 2 trẻ khá lên làm mẫu.

- Cả lớp nhận xét, cô nhận xét chung.

* Trẻ thực hiện:

- Cô cho lần lượt 2 trẻ ở 2 hàng lên thực hiện động tác vận động (mỗi trẻ 2 lượt).

+ Cô chú ý bao quát, sửa sai cho trẻ.

- Cô nhận xét, động viên trẻ.

+ Trò chơi vận động: Đi trong đường hẹp có mang vật trên tay

- Cô tổ chức cho trẻ thi đua 2 tổ với nhau.

- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi.

- Cho trẻ chơi

- Cô nhận xét khen trẻ.

+ Hồi tĩnh: Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh sân 1-2 vòng

2. Chơi ngoài trời: 

                                         Quan sát bầu trời.

                                TCDG: Lộn cầu vồng

                                Chơi tự do 
a. Mục đích- Yêu cầu

- Trẻ biết quan sát và nhận xét về bầu trời.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng nghe và trả lời các câu hỏi của cô.

- Trẻ biết yêu quý, gần gũi với cô giáo và mọi người xung quanh.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

c. Tiến hành :

* Quan sát bầu trời:

- Cô dắt trẻ ra sân.

- Cô cho trẻ đi dạo vòng quan sân trường rồi đứng lại thành vòng tròn.

- Cho trẻ nhìn lên bầu trời quan sát 2-3 phút.

- Các con nhìn thấy bầu trời hôm nay có màu gì?

- Thời tiết hôm nay như thế nào?

- Đây là kiểu thời tiết đặc trưng của mùa thu.

- Cô giáo dục trẻ khi ra trời nắng phải đội mũ, nón, không ăn uống những đồ lạnh...
- Cô nhận xét và khen trẻ.

* TCDG: Lộn cầu vồng

- Cô hướng dẫn trẻ cách chơi, luật chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi

- Chơi tự do

+ Cô bao quát đảm bảo trẻ chơi an toàn
3. Chơi hoạt động ở các góc
- Góc thao tác vai: Cửa hàng đồ chơi PTGT đường thủy; Bác lái đò và khách qua sông.

- Góc HĐVĐV: Xây dựng bến đò; Xây cầu qua sông

- Góc vận động: Chơi trò chơi đua thuyền; thả thuyền

- Góc nghệ thuật: Hát theo chủ đề; Tô màu PTGT đường thủy.

III. Ăn chính

IV. Ngủ trưa

V. Ăn phụ
VI. Chơi - tập buổi chiều: 
Hướng dẫn trẻ mặc áo phao.
a. Mục đích, yêu cầu:

- Trẻ biết mặc áo phao đúng cách.

- GD trẻ phòng tránh đuối nước.

b. Chuẩn bị: Mỗi trẻ 1 áo phao.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Trò chuyện – Gây hứng thú.

- Cho trẻ chơi trò chơi lái thuyền.

- Hỏi trẻ khi ngồi trên thuyền phải như thế nào để đảm bảo an toàn.

- GD trẻ phòng tránh đuối nước.

* Hoạt động 2:  Hướng dẫn trẻ mặc áo phao.

- Cô cho trẻ quan sát áo phao.

- Cho trẻ đọc từ: “ Áo phao”.

- Cô hỏi đặc điểm, tác dụng của áo phao.

- Cô vừa mặc vừa hướng dẫn trẻ mặc áo phao đúng cách:

+ Bước 1: Mở nút khóa: Dùng 2 ngón tay bấm vào hai bên chốt để mở khóa.
+ Bước 2: Mặc áo phao lên người: Thực hiện mặc áo phao lên người như các loại áo thông thường.
+ Bước 3: Đóng nút khóa lại: 
- Thực hiện gắn dứt khoát các chốt khóa trên ngực lại với nhau (khi nghe thấy tiếng "tách" tức là khóa đã được cài đúng). Nếu muốn chắc chắn có thể kéo thử xem khóa có bị bật chốt ra không?
- Thít chặt dây đai để áo ôm sát cơ thể nhưng vẫn phải đảm bảo sự thoải mái, không cản trở hoạt động của cơ thể.
+ Bước 4: Kiểm tra lại các nút khóa đã được đóng chắc chắn, an toàn.

- Cho trẻ thực hiện mặc áo phao.

- Cho trẻ đi du thuyền – Kết thúc hoạt động.
VII. Ăn chính 
VIII. Chơi - trả trẻ:
*Đánh giá các hoạt động trong ngày của trẻ:

1.Tình trạng sức khỏe của trẻ 

.................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ.

.................................................................................................................................

3. Kiến thức.

.................................................................................................................................................................................................................................................................


Thứ năm ngày 02 tháng 04 năm 2026

I. Đón trẻ - Trò chuyện- Điểm danh - thể dục sáng. 

II. Chơi - tập:
1. Chơi tập có chủ định: 

NBTN: Tàu thuỷ - Thuyền buồm

a. Mục đích, yêu cầu:

* Kiến thức:

- Trẻ nhận biết và phát âm được “ thuyền buồm”, “tàu thủy” và biết được một số đặc điểm cũng như đặc trưng cơ bản của thuyền buồm – tàu thủy

* Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng ghi nhớ, phát âm rõ ràng, mạch lạc và trả lời được câu hỏi của cô, phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

*Thái độ:

- Giáo dục trẻ biết được sự nguy hiểm của sông nước và ngồi yên khi ngồi trên b. Chuẩn bị 
- Nhạc bài “Em đi chơi thuyền”
- Bể chứa nước - Tàu thủy, thuyền buồm. 

- Rổ đựng thuyền buồm, tàu thủy đủ cho trẻ 

c. Tiến hành:

* Ổn định tổ chức gây hứng thú
- Cô chào tất cả các con. Hôm nay cô sẻ dẫn lớp mình đi tham quan một chuyến du lịch trên biển , bây giờ cô cháu mình cùng đi nào.
- Cô cùng trẻ vừa đi vừa chèo thuyền và hát bài “ Em đi chơi thuyền” 
- À bây giờ cô cháu mình cùng chèo thật nhanh để về bến
* Nội dung: Nhận biết tập nói “ Thuyền buồm, tàu thủy
- Cô cháu mình đã đến bến cảng Hải Phòng rồi , con thấy ở đây có phương tiện gì nào? (Thuyền buồm) Cho trẻ phát âm
+ Thuyền buồm có bộ phận gì đây? (Thân thuyền)
+ Vậy bạn nào giỏi cho cô biết cánh buồm ở đâu? (Trẻ chỉ vào và trả lời)
+ Còn ở đây là gì? (Mũi thuyền)
- Cô cho trẻ phát âm từng bộ phận của thuyền buồm
- Thuyền buồm là phương tiện giao thông đường thủy, dùng để chở người và chở hàng, thuyền buồm có cánh buồm khi mọi người căng cánh buồm lên thì nhờ sức gió đẩy thuyền đi
- À bây giờ cô cháu mình cùng tạm biệt bến cảng Hải Phòng để về với bến cảng Kỳ Anh nào
- Đã đến bến cảng Kỳ Anh rồi
+ Các con cùng nhìn xem có gì? (Tàu Thủy) Cho cả lớp, nhóm, cá nhân trẻ phát âm
+ Tàu thủy chạy ở đâu? (Chạy dưới nước) 
+ Tàu thủy dùng để làm gì? (Chở người và chở hàng)
+ Tàu thủy và thuyền buồm là phương tiện giao thông đường nào? (Đường thủy)
- Tàu thủy gồm có thân tàu, khoang tàu, buồng lái và tàu thủy chạy bằng động cơ
- Ngoài thuyền buồm tàu thủy ra thì còn có rất nhiều phương tiện giao thông đường thủy nữa : ca nô, xuồng, bè
+ Khi ngồi trên tàu thuyền các con ngồi như thế nào? (Ngồi yên, không đùa nghịch)
- Cô giáo dục trẻ : Khi đi trên tàu thuyền không được đùa nghịch nhau ,phải ngồi yên và nghe lời người lớn
- Chuyến du lịch của chúng mình đến đây đả kết rồi , cô cháu mình cùng lên thuyền để về lớp nào
* Trò chơi củng cố
- Trò chơi “ Thi xem ai nhanh:
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng về 1 vòng tròn lớn
- Cô nêu cách chơi: Khi cô nói phương tiện nào thì các con nói thật to phương tiện đó và lần 2 cô sẻ đổi lại là cô nói phương tiện nào thì các con hãy chọn phương tiện đó giơ lên rồi phát âm 
- Cô cho trẻ chơi và chú ý bao quát sửa sai cho trẻ
* Trò chơi: “ Thả thuyền”
- Bây giờ cô có rất nhiều thuyền các con hãy chọn một chiếc thuyền mà các con yêu thích và cùng cô đi thả thuyền 
- Cô cùng trẻ đi thả thuyền
- Kết thúc: Cô khen ngợi trẻ và cho trẻ đi nhẹ nhàng ra 

2. Chơi ngoài trời:

                                     Quan sát thuyền buồm.

a. Chuẩn bị: Địa điểm, hình ảnh thuyền buồm, giấy A4.

b. Tiến hành:
* Hoạt đông 1: Ổn định tổ chức - gây hứng thú

- Cô cho trẻ hát bài: Em đi chơi thuyền

- Cô cùng trẻ trò chuyện về bài hát.

* Hoạt động 2: Quan sát thuyền buồm

- Cho trẻ quan sát thuyền buồm

- Hỏi trẻ tên gọi, đặc điểm, công dụng của thuyền buồm

- Cho trẻ đọc từ “ thuyền buồm”

- Cô khẳng định lại đặc điểm của thuyền buồm và cho trẻ nói theo ( Thuyền buồm là PTGT đường thủy dùng để chở người và hàng hóa. Thuyền buồm gồm các bộ phận chính: thân thuyền, bánh lái và cánh buồm. Thuyền buồm đi được ở dưới nước nhờ sự kết hợp của gió và sức của người chèo thuyền.

- GD trẻ khi ngồi trên thuyền phải ngồi cùng người lớn không đùa nghịch, không thò chân xuống nước…

- Cho trẻ gấp thuyền theo ý thích.

3. Chơi hoạt động ở các góc.

- Góc chơi thao tác vai: Cửa hàng đồ chơi PTGT đường thủy; Bác lái đò và khách qua sông.

- Góc HĐVĐV: Xây dựng bến đò; Xây cầu qua sông

- Góc vận động: Chơi trò chơi đua thuyền; thả thuyền

- Góc nghệ thuật: Hát theo chủ đề; Tô màu PTGT đường thủy.

III. Ăn chính

IV. Ngủ trưa

V. Ăn phụ
VI. Chơi - tập buổi chiều :

Hoạt động tự chọn ở các góc.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết cách chơi ở các góc chơi, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi 

- Biết đoàn kết với bạn trong khi chơi 

b. Chuẩn bị: Các đồ dùng đồ chơi ở các góc 

c. Tiến hành 

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề 

- Cho trẻ kể tên các loại PTGT đường thuỷ, đồ dùng đồ chơi.

- Hỏi trẻ có muốn về các góc chơi đồ chơi không?

- Cho trẻ về góc chơi theo ý thích, cô khơi gợi ý tưởng cho trẻ.

- Trẻ chơi , cô bao quát trẻ 

- Kết thúc cô nhận xét và động viện trẻ 

VII. Ăn chính 

VIII. Chơi - trả trẻ:
*Đánh giá các hoạt động trong ngày của trẻ:

1.Tình trạng sức khỏe của trẻ

.................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ.

.................................................................................................................................

3. Kiến thức.

.................................................................................................................................................................................................................................................................

                 
Thứ sáu ngày 03 tháng 04 năm  2026
I. Đón trẻ - Trò chuyện - Điểm danh - thể dục sáng. 

II. Chơi - tập:

1. Chơi tập có chủ định: 
Hát: Em đi chơi thuyền

a. Mục đích - yêu cầu:

* Kiến thức: 

- Trẻ biết tên bài hát, nội dung bài hát em đi chơi thuyền.

- Củng cố kiến thức dạy hát: Em đi chơi thuyền.

* Kỹ năng: Rèn kỹ năng ca hát, cảm thụ âm nhạc

* Thái độ: 
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

- GD trẻ yêu quý các PTGT, an toàn khi tham gia giao thông.
b. Chuẩn bị: 

+ Đồ dùng của cô: Máy tính, loa.

+ Đồ dùng của trẻ: Sắc xô.

c. Tổ chức hoạt động

* Hoạt động 1: Ổn định tổ chức - gây hứng thú - giới thiệu bài.

- Cô cho trẻ kể một số phương tiện giao thông mà trẻ biết

- Giáo dục trẻ 

* Hoạt động 2: Dạy hát: Em đi chơi thuyền

- Cô giới thiệu bài hát : Em đi chơi thuyền của tác Trần Kiết Tường.
- Cô cho trẻ nghe hát qua video
-  Cô cho trẻ nói tên bài hát, tên tác giả cùng cô

- Cô hát cho trẻ nghe không nhạc để trẻ cảm thụ bài hát

- Cô nói nội dung: Bài hát với giai điệu vui tươi nói về các bạn nhỏ được đi chơi công viên vào mùa xuân tươi đẹp. Các bạn được đi thuyền con vịt, thuyền con rồng thật vui. Các bạn mong muốn được đi chơi thuyền thật nhiều đấy.

- Con được đi chơi thuyền bao giờ chưa?

- Cô hát, trẻ vận động cùng cô.

- Cô hát  lần 3+ vận động theo lời bài hát ( vỗ tay theo nhịp, vỗ bằng sắc xô).

- Cô cho cả lớp hát 1-2 lượt và kết hợp với dụng cụ  âm nhạc

- Cô cho  trẻ hát luân phiên theo tổ nhóm bạn trai, bạn gái kết hợp với nhau( vỗ tay, sắc xô…)

- Cô cho cá nhân trẻ hát và vỗ tay, vỗ sắc xô theo ý thích của trẻ.

* Nghe hát: Lý kéo chài

- Cô hát cho trẻ nghe 1 lượt

- Cho trẻ biết tên bài hát, tác giả

- Cô cho trẻ nghe và hưởng ứng cùng cô

* Trò chơi âm nhạc: Ai nhanh hơn

- Cô giới thiệu nội dung chơi: Cho trẻ đi nhanh, chậm theo tiếng sắc xô của cô. Khi nào cô lắc sắc xô 1 hồi dài, nhanh thì trẻ phải nhảy vào vòng thể dục.

- Cho trẻ chơi

* Kết thúc: Cho trẻ  về góc nghệ thuật biểu diễn 
2. Chơi ngoài trời: 

                                   Trò chuyện về thời tiết

a. Chuẩn bị: Địa điểm quan sát, quần áo các loại.

b. Tiến hành:

* Hoạt đông 1: Ổn định tổ chức - gây hứng thú

- Cô muốn cho trẻ đi du thuyền nhưng không biết thời tiết như thế nào.

- Cô cho trẻ ra sân, quan sát bầu trời, cảm nhận về thời tiết hôm đó.

* Hoạt động 2: Trò chuyện về thời tiết

- Cô hỏi trẻ thời tiết hôm nay như thế nào?

- Bầu trời như thế nào?

- Hỏi trẻ về hiện tượng thiên nhiên hôm đó: Nắng, mưa.

- Hỏi trẻ cảm nhận về thời tiết: Nóng, lạnh.

- Thời tiết như thế này thì chúng mình phải mặc quần áo như thế nào?

- Cô giáo dục trẻ ăn mặc, bảo vệ cơ thể trước diễn biến của thời tiết.

- Cho trẻ lựa chọn và mặc trang phục đi du thuyền.

3. Chơi hoạt động ở các góc

- Góc chơi thao tác vai: Cửa hàng đồ chơi PTGT đường thủy; Bác lái đò và khách qua sông.

- Góc HĐVĐV: Xây dựng bến đò; Xây cầu qua sông

- Góc vận động: Chơi trò chơi đua thuyền; thả thuyền

- Góc nghệ thuật: Hát theo chủ đề; Tô màu PTGT đường thủy.

III. Ăn chính

IV. Ngủ trưa

V. Ăn phụ
VI. Chơi - tập buổi chiều: 

Vui văn nghệ cuối tuần

a. Yêu cầu: 

- Trẻ thể hiện được 1 số bài hát trong chủ đề

- Biết hát kết hợp với dụng cụ âm nhạc.

b. Chuẩn bị: 

- Dụng cụ âm nhạc.

- Nhạc một số bàihats trong chủ đề

c. Tiến hành: 

- Trò chuyện với trẻ về 1 số PTGT.

- Hỏi trẻ 1 số bài hát về chủ đề.

- Cho trẻ hát những bài hát trẻ thích

- Cho trẻ hát theo chủ đề: Em tập lái ô tô, lái ô tô, em đi chơi thuyền...

- Cho trẻ hát kết hợp với dụng cụ âm nhạc.

- Cô nhận xét và động viên trẻ 

- Kết thúc.

VII. Ăn chính 
VIII. Chơi - trả trẻ
*Đánh giá các hoạt động trong ngày của trẻ:

1.Tình trạng sức khỏe của trẻ.

.................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ.

.................................................................................................................................

3. Kiến thức.

.................................................................................................................................................................................................................................................................


KẾ HOẠCH TUẦN II – NHÓM  TRẺ A3

CHỦ ĐỀ NHÁNH: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY

    Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 30/3 - 3/4/2026

                                   KẾ HOACH THỰC HIỆN TUẦN 
	           Thứ

HĐ                              
	2
	 3
	 4
	 5
	 6

	Đón trẻ
	- Cô đến sớm vệ sinh trường lớp

- Cô đón trẻ với thái độ ân cần, niềm nở. Nhắc trẻ chào cô, chào phụ huynh, cất dọn đồ dùng cá nhân .

- Trò chuyện về chủ đề nhánh, cho trẻ chơi tự do.

- Điểm danh- báo cơm

- Thể dục sáng.

	Chơi, tập
	Hoạt động có chủ định
	NBTN:Tàu thủy, thuyền buồm
	Chạy thay đổi tốc độ 


	Thơ : Con thuyền 
	Hát +Vđ: Em đi chơi 
	Ôn đếm vẹt số lượng 2-3



	
	Chơi ngoài trời
	TC về một số PTGT đường thuỷ


	Bé chăm sóc cây          
	Trò chuyện về thời tiết


	Quan sát cây xanh


	Quan sát máy bay

	
	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc chơi thao tác vai: Cửa hàng đồ chơi PTGT đường thủy; Bác lái đò và khách qua sông.

- Góc HĐVĐV: Xây dựng bến đò; Xây cầu qua sông

- Góc vận động: Chơi trò chơi đua thuyền; thả thuyền

- Góc nghệ thuật: Hát theo chủ đề; Tô màu PTGT đường thủy.

	Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân
	- Cô cho trẻ vệ sinh trước - sau khi ăn

- Động viên trẻ ăn hết suất, ăn ngon miệng 

- Cô cho trẻ vệ sinh trước - sau khi ăn 

	ơ
Chơi, tập buổi chiều
	Hướng dẫn trẻ trò chơi lái thuyền.
	Xếp cầu qua sông.
	Hướng dẫn trẻ mặc áo phao.
	Hoạt động tự chọn ở các góc.
	Vui văn nghệ cuối tuần.

	Ăn chính
	Ăn chính bữa chiều

	Chơi/trả trẻ
	- Vệ sinh - Nhận xét buổi học.

- Vệ sinh cá nhân trẻ: Cô cho trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho trẻ

- Trả trẻ: Cô trả trực tiếp tới tay phụ huynh, không trả cho người lạ. Trao đổi với phụ huynh những vấn đề về trẻ trong ngày.



                         SOẠN CHI TIẾT MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG
1. Đón trẻ - Trò chuyện – Điểm danh - Thể dục sáng: 

+ Đón trẻ:

- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, vui vẻ.

- Cô hư​ớng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.

- H​ướng dẫn trẻ vào nhóm chơi, ổn định lớp, chuẩn bị cho các hoạt động trong ngày.

+ Trò chuyện:

- Cô gợi ý cho trẻ trò chuyện về chủ đề Các phương tiện giao thông.

- Quan sát tình trạng sức khoẻ của trẻ để có biện pháp xử lí kịp thời.

+ Điểm danh:

- Cô điểm danh số trẻ có mặt để báo ăn cho nhà tr​ường.

- Ghi tên những trẻ vắng mặt để tìm hiểu lí do vắng.

+ Thể dục sáng:

* Yêu cầu: 

- Rèn cho trẻ sự nhanh nhẹn, tập đúng nhịp 1,2.

- Giáo dục trẻ đoàn kết trong khi tập

- Giáo dục trẻ học tập theo lời Bác tích cực tập luyện để có cơ thể khỏe mạnh.

* Chuẩn bị: Sân tập sạch sẽ, quần áo gọn gàng 

* Tiến hành: 

+ Khởi động: Cho trẻ xoay các khớp theo hướng dẫn của cô.

+ Trọng động:

Bài tập phát triển chung: 

- Hô hấp: Thổi bóng bay.

- Tay - vai: 2 tay đưa lên cao, hạ xuống.

- Chân: Nhún gối, đứng lên. 

- Bụng: Gập bụng, đứng lên.

- Bật: Nhún bật tại chỗ.

Trò chơi vận động: Bắt chước tạo dáng.

- Cô giới thiệu nội dung chơi:  Cho trẻ bắt chước dáng điệu của người lái xe ô tô, người lái thuyền, bác đưa thư…

- Cho trẻ chơi trò chơi.

+ Hồi tĩnh: Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập 2 - 3 vòng.

- Nhận xét, cho trẻ đi vệ sinh, rửa tay chân bằng xà phòng 

2. Chơi tự chọn ở các góc.
a. Góc chơi thao tác vai: Cửa hàng đồ chơi PTGT đường thuỷ, bác lái đò và khách qua sông.

* Yêu cầu: Trẻ biết tên gọi, công việc của bác lái đò, người bán hàng.
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của 1 số PTGT đường thủy.
- Trẻ biết thực hiện một số yêu cầu của người lớn: Trao đổi, thỏa thuận…


- GD trẻ yêu quý, bảo vệ PTGT đường thủy

* Chuẩn bị: 

- 1 số đồ chơi PTGT đường thủy, trang phục, đồ dùng của người lái đò( Quần áo lao động, mái chèo, phao cứu hộ), lô tô.

* Tiến hành: 

- Trò chuyện- gây hứng thú, giới thiệu các góc

- Cô cho trẻ về góc chơi và chuẩn bị đồ dùng đồ chơi.

- Cửa hàng PTGT đường thủy: Người bán hàng bày những PTGT đường thủy ra bán, trò chuyện, trao đổi với khách hàng. Người mua lựa chọn, thỏa thuận giá, nhận hàng, trả tiền.

- Bác lái đò và khách qua sông: Bác lái đò mặc quần áo lao động, gọi khách qua đò, khách lên đò bác đưa phao cứu hộ và lái đò qua sông.

- Cho trẻ đổi góc chơi nếu trẻ thích và sắp xếp trẻ cho hợp lý.

- Cô nhận xét góc chơi, GD trẻ, đưa trẻ đi tham quan góc nổi bật 


b. Góc HĐVĐV: Xây dựng bến đò, xây cầu qua sông.

* Yêu cầu: Trẻ thực hiện được vận động của cổ tay, bàn tay, ngón tay để xếp chồng , xếp cạnh các miếng ghép để tạo thành bến đò, cầu đường.

- GD trẻ yêu quý, bảo vệ các PTGT đường thuỷ.


* Chuẩn bị: Bộ đồ chơi xếp hình, hàng rào, gạch đồ chơi.

* Tiến hành: 

- Trò chuyện - gây hứng thú, giới thiệu các góc

- Cho trẻ về HĐVĐV, lấy đồ dùng đồ chơi, hướng dẫn trẻ chơi:  Cho trẻ xếp chồng, xếp cạnh các miếng ghép ở bộ đồ chơi xếp hình để tạo thành bến đò, cầu đường.

- Cô quan sát các góc chơi, giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết với bạn.

- GD trẻ yêu quý, bảo vệ các PTGT đường thuỷ.

- GD trẻ an toàn khi tham gia giao thông 

- Cho trẻ đổi góc chơi nếu trẻ thích và sắp xếp trẻ cho hợp lý.

- Cô nhận xét góc chơi, GD trẻ, đưa trẻ đi tham quan góc nổi bật 
c. Góc vận động: Chơi trò chơi đua thuyền; Thả thuyền.

* Yêu cầu:
- Trẻ biết tên gọi, cách chơi trò chơi đua thuyền, thả thuyền.

- Trẻ được rèn luyện cơ thể qua trò chơi.

- GD trẻ đoàn kết với bạn trong quá trình chơi.

* Chuẩn bị: Chậu nước, thuyền giấy.

* Tiến hành: 
- Trò chuyện- gây hứng thú, giới thiệu  các góc

- Cho trẻ về góc vận động, cô hướng dẫn trẻ  chơi trò chơi .

- Trò chơi đua thuyền: Trẻ ngồi thành hàng dọc, bạn đằng sau cặp chân vào bụng bạn đằng trước, 2 tay chống phía sau đẩy người về phía trước

- Trò chơi thả thuyền: Trẻ cầm thuyền giấy thả vào chậu nước và hát bài cổ vũ thuyền bơi ra xa.

- GD trẻ đoàn kết với bạn trong quá trình chơi.

- GD trẻ bảo vệ cơ thể.

- Cho trẻ đổi góc chơi nếu trẻ thích và sắp xếp trẻ cho hợp lý.

- Cô nhận xét góc chơi, GD trẻ, đưa trẻ đi tham quan góc nổi bật

d. Góc  nghệ thuật: Hát theo chủ đề; Tô màu PTGT đường thuỷ.

* Yêu cầu: Trẻ biết tên và cách thể hiện 1 số bài hát trong chủ đề: Em đi chơi thuyền, em tập lái ô tô…

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, tác dụng của 1 số PTGT đường thuỷ.

- Trẻ được rèn luyện đôi tay cầm bút, di màu.

- GD trẻ giữ gìn đồ dùng đồ chơi.

* Chuẩn bị: Tranh vẽ 1 số PTGT đường thuỷ chưa tô màu, bút sáp, 1 số dụng cụ âm nhạc.

* Tiến hành: 


- Trò chuyện- gây hứng thú, giới thiệu các góc

- Trẻ về góc nghệ thuật lấy đồ dùng đồ chơi và chơi.

- Cô hướng dẫn trẻ tô màu 1 số PTGT đường thuỷ: Hướng dẫn trẻ tư thế ngồi, cách tô, …

- Hát theo chủ đề: Cho trẻ hát và vận động theo 1 số bài hát trong chủ đề.

- Cho trẻ đổi góc chơi nếu trẻ thích và sắp xếp trẻ cho hợp lý.

- Cô nhận xét góc chơi, GD trẻ, đưa trẻ đi tham quan góc nổi bật

3. Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:

* Vệ sinh: Cô cho trẻ ngồi ổn định.
- Cho từng bàn đi vệ sinh, cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch.

- Cho trẻ lau tay sau khi rửa tay xong

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế, cô giáo đầu tóc, quần áo gọn gàng. Chia thức ăn, cơm ra từng bát, trộn đều, cho trẻ ăn ngay khi còn nóng.

- Cô cho trẻ ngồi vào bàn ăn và đọc bài: “Giờ ăn”.

- Cô giới thiệu các món ăn có chất dinh dưỡng cho trẻ.

- Khi ăn cô nhắc trẻ: Trước khi ăn phải mời cô giáo, mời các bạn


Không ăn miếng to, không nói chuyện trong bữa ăn


Khi ăn phải ăn hết suất, không làm rơi cơm ra bàn.

- Sau khi ăn xong cô nhắc trẻ vệ sinh, rửa tay, lau miệng, uống nước

* Tổ chức cho trẻ ngủ:

- Cô nhắc trẻ đi vệ sinh trước khi lên giường

- Kê sạp, trải chiếu, cho trẻ lấy gối xếp đúng chỗ của mình

- Rèn cho trẻ thói quen nằm ngủ ngay ngắn, không nói chuyện hay làm việc riêng trong giờ ngủ để ảnh hưởng tới các bạn khác. 
- Cho trẻ ngủ đủ giấc ( Khoảng 140 - 150 phút).

* Ăn bữa phụ: Sau khi trẻ ngủ dậy, cô cho trẻ đi vệ sinh lau mặt và rửa tay sạch sẽ trước khi ăn bữa phụ. Chia quà chiều mà cô nuôi đã chuẩn bị cho trẻ, động viên trẻ ăn hết suất. 
4. Chơi, trả trẻ.
- Trò chuyện cùng với trẻ, tuyên dương trẻ ngoan, động viên, khích lệ trẻ hứng thú đi học.

- Cô chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ trước khi về.
- Vệ sinh: Cô cho trẻ đi vệ sinh, cô cho trẻ rửa mặt, tay, chân sạch sẽ.

- Nhắc trẻ biết chào cô và các bạn khi ra về.

- Trả trẻ: Cô trả trực tiếp trẻ cho phụ huynh (không trả cho người lạ), trao đổi với phụ huynh những vấn đề về trẻ trong ngày (nếu có).    


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ hai ngày 30 tháng 03 năm 2026

I. Đón trẻ, Trò chuyện, Điểm danh, thể dục sáng. 

II. Chơi, tập:

 1. Chơi tập có chủ định: 

NBTN: Tàu thủy – Thuyền buồm

a. Mục đích, yêu cầu:

+ Kiến thức:

- Trẻ nhận biết và phát âm được “ thuyền buồm”, “tàu thủy” và biết được một số đặc điểm cũng như đặc trưng cơ bản của thuyền buồm – tàu thủy

+ Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng ghi nhớ, phát âm rõ ràng, mạch lạc và trả lời được câu hỏi của cô, phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

+Thái độ:

- Giáo dục trẻ biết được sự nguy hiểm của sông nước và ngồi yên khi ngồi trên b. b.Chuẩn bị 
- Nhạc bài “Em đi chơi thuyền”
- Bể chứa nước - Tàu thủy, thuyền buồm. 

- Rổ đựng thuyền buồm, tàu thủy đủ cho trẻ 

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: gây hứng thú
- Cô chào tất cả các con. Và cô có một điều bất ngờ dành cho lớp chúng mình
- Hôm nay cô sẻ dẫn lớp mình đi tham quan một chuyến du lịch trên biển , bây giờ cô cháu mình cùng đi nào.
- Cô cùng trẻ vừa đi vừa chèo thuyền và hát bài “ Em đi chơi thuyền” 
- À bây giờ cô cháu mình cùng chèo thật nhanh để về bến
* Hoạt động 2: Nội dung: Nhận biết tập nói “ Thuyền buồm, tàu thủy
- Cô cháu mình đã đến bến cảng Hải Phòng rồi , con thấy ở đây có phương tiện gì nào? (Thuyền buồm) Cho trẻ phát âm
+ Thuyền buồm có bộ phận gì đây? (Thân thuyền)
+ Vậy bạn nào giỏi cho cô biết cánh buồm ở đâu? (Trẻ chỉ vào và trả lời)
+ Còn ở đây là gì? (Mũi thuyền)
- Cô cho trẻ phát âm từng bộ phận của thuyền buồm
- Thuyền buồm là phương tiện giao thông đường thủy, dùng để chở người và chở hàng, thuyền buồm có cánh buồm khi mọi người căng cánh buồm lên thì nhờ sức gió đẩy thuyền đi
- À bây giờ cô cháu mình cùng tạm biệt bến cảng Hải Phòng để về với bến cảng Kỳ Anh nào
- Đã đến bến cảng Kỳ Anh rồi
+ Các con cùng nhìn xem có gì? (Tàu Thủy) Cho cả lớp, nhóm, cá nhân trẻ phát âm
+ Tàu thủy chạy ở đâu? (Chạy dưới nước) 
+ Tàu thủy dùng để làm gì? (Chở người và chở hàng)
+ Tàu thủy và thuyền buồm là phương tiện giao thông đường nào? (Đường thủy)
- Tàu thủy gồm có thân tàu, khoang tàu, buồng lái và tàu thủy chạy bằng động cơ
- Ngoài thuyền buồm tàu thủy ra thì còn có rất nhiều phương tiện giao thông đường thủy nữa : ca nô, xuồng, bè
+ Khi ngồi trên tàu thuyền các con ngồi như thế nào? (Ngồi yên, không đùa nghịch)
- Cô giáo dục trẻ : Khi đi trên tàu thuyền không được đùa nghịch nhau ,phải ngồi yên và nghe lời người lớn
- Chuyến du lịch của chúng mình đến đây đả kết rồi , cô cháu mình cùng lên thuyền để về lớp nào
* Trò chơi củng cố
- Trò chơi “ Thi xem ai nhanh:
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng về 1 vòng tròn lớn
- Cô nêu cách chơi: Khi cô nói phương tiện nào thì các con nói thật to phương tiện đó và lần 2 cô sẻ đổi lại là cô nói phương tiện nào thì các con hãy chọn phương tiện đó giơ lên rồi phát âm 
- Cô cho trẻ chơi và chú ý bao quát sửa sai cho trẻ
* Trò chơi: “ Thả thuyền”
- Bây giờ cô có rất nhiều thuyền các con hãy chọn một chiếc thuyền mà các con yêu thích và cùng cô đi thả thuyền 
- Cô cùng trẻ đi thả thuyền
- Kết thúc: Cô khen ngợi trẻ và cho trẻ đi nhẹ nhàng ra 

2. Chơi ngoài trời: 

Trò chuyện về các phương tiện giao thông đường thuỷ

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết phương tiện giao thông đường thuỷ: Tàu, thuyền, ca nô, tàu ngầm...

- Biết đặc điểm công dụng của các phương tiện giao thông.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng nghe và trả lời các câu hỏi của cô.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ.

c. Tiến hành :

* Hoạt động 1: Trò chuyện về các phương tiện giao thông đường thuỷ
- Cô dắt trẻ ra sân.

- Cô cho trẻ đi dạo 2-3 vòng quanh sân vừa đi vừa hát “ Em đi chơi thuyền”

- Hỏi trẻ thuyền là PTGT đường gì?

- PTGT đường thuỷ gồm những phương tiện gì?

- Khi tham gia các PTGT đó chúng ta phải làm gì?

- Giáo dục trẻ an toàn khi tham gia giao thông đường thuỷ

* Hoạt động 2: TCVĐ: Về đuungs bến

- Cô giới thiệu tên trò chơi.

- Giới thiệu cách chơi, luật chơi.

- Cho trẻ chơi.

* Hoạt động 3: Chơi tự do

- Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

 3. Chơi hoạt động ở các góc:
- Góc chơi thao tác vai: Cửa hàng đồ chơi PTGT đường thủy; Bác lái đò và khách qua sông.

- Góc HĐVĐV: Xây dựng bến đò; Xây cầu qua sông

- Góc vận động: Chơi trò chơi đua thuyền; thả thuyền

- Góc nghệ thuật: Hát theo chủ đề; Tô màu PTGT đường thủy.

III. Ăn chính

IV. Ngủ trưa

V. Ăn phụ

VI. Chơi tập buổi chiều  : 

Hướng dẫn trẻ trò chơi lái thuyền.

1. Yêu cầu

- Trẻ biết tên gọi, cách chơi trò chơi lái thuyền.

- GD trẻ chăm sóc bản thân.

2. Chuẩn bị: Địa điểm chơi bằng phẳng, rộng rãi, sạch sẽ.

3. Tổ chức hoạt động 

- Cô cùng trẻ hát và vận động bài hát em đi chơi thuyền.

- Trò chuyện về bài hát.

- Hỏi trẻ các trò chơi về PTGT mà trẻ biết.

- Cô giới thiệu trò chơi đua thuyền: Cô chia lớp thành 2 nhóm nhỏ, mỗi nhóm 7,8 cháu. Cô cho trẻ ngồi thành hàng  dọc theo từng nhóm, trẻ ngồi sau cặp chân vào hết vòng bụng của trẻ ngồi trước thành một chiếc thuyền đua. Khi nghe hiệu lệnh của cô, tất cả các thuyền đua dùng sức hai tay của tất cả các thành viên trong nhóm nâng cơ thể lên tiến về phía trước cho đến đích.

- Cô cho trẻ chơi trò chơi.

- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ.

 VIII. Chơi, trả trẻ
*Đánh giá các hoạt động trong ngày:

1.Tình trạng sức khỏe 

.................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ.

.................................................................................................................................

3. Kiến thức.

.................................................................................................................................................................................................................................................................

                           

Thứ ba ngày 31 tháng 03 năm 2026

I. Đón trẻ, Trò chuyện, Điểm danh, thể dục sáng. 

II. Chơi, tập:

1. Chơi tập có chủ định: 
Chạy thay đổi tốc độ
a. Mục đích- Yêu cầu.

+ Kiến thức:

- Biết tên vận động "Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh". Và biết hiệu lệnh của cô

+ Kỹ năng:
- Rèn luyện việc nghe và ghi nhớ 

- Phát triển ở trẻ tố chất nhanh, mạnh, khéo.

+ Thái độ:

- Trẻ hứng thú  tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị
+ Đồ dùng của cô:

- Sắc xô,vạch

- Đài, nhạc bài hát trong chủ đề

+ Đồ dùng của trẻ:

-  Vạch, 1 số hoa thật để chơi trò chơi

c. Tiến hành :

* Hoạt động 1:Trò chuyện gây hứng thú:

- Cô dẫn trẻ ra sân.

- Cô trò chuyện với trẻ về tàu thủy, thuyền buồm, ca nô...

- Cô giáo dục trẻ biết đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

* Hoạt động 2: Nội dung: "Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh".
+ Khởi động: Cô cho trẻ đi, chạy thành vòng tròn kết hợp các kiểu đi: Đi thường, đi bằng mũi bàn chân, đi thường, đi bằng gót bàn chân, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, đi thường và về đội hình 4 hàng ngang.

+Trọng động:

- BTPTC: (Đội hình 2 hàng ngang dãn cách đều)

+ Động tác tay: 2 tay rộng bằng vai, đưa lên cao

+ Động tác bụng: 2 tay đưa lên cao, cúi người xuống tay chạm ngón chân 

+ Động tác chân: 2 tay rộng bằng vai, 2 chân khụy gối xuống 

+ Động tác bật: Bật tách khép chân.

- VĐCB: “Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh”.

- Cô cho trẻ về đội hình 2 hàng ngang đối diện cách nhau 4 – 5 m.

- Cô giới thiệu tên bài vận động và cho trẻ nhắc lại.

- Cho 2 trẻ lên thực hiện theo khả năng.

* Cô làm mẫu động tác vận động:

+ Lần 1: Không giải thích.

+ Lần 2: Cô vừa làm vừa giải thích các động tác: Cô đứng trước vạch chuẩn tay thả xuôi, khi có hiệu lệnh “chạy” cô chạy về phía trước, có hiệu lệnh “chạy nhanh” cô chạy nhanh, có hiệu lệnh “chạy chậm” cô chạy chậm lại rồi đi về cuối hàng

+ Cô mời 2 trẻ khá lên làm mẫu.

- Cả lớp nhận xét, cô nhận xét chung.

* Trẻ thực hiện:

- Cô cho lần lượt 2 trẻ ở 2 hàng lên thực hiện động tác vận động (mỗi trẻ 2 lượt).

+ Cô chú ý bao quát, sửa sai cho trẻ.

- Cô nhận xét, động viên trẻ.

+ Trò chơi vận động: Đi trong đường hẹp có mang vật trên tay

- Cô tổ chức cho trẻ thi đua 2 tổ với nhau.

- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi.

- Cho trẻ chơi

- Cô nhận xét khen trẻ.

* Hoạt động 3: Hồi tĩnh: Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh sân 1-2 vòng

2. Chơi ngoài trời: 

Bé chăm sóc cây

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết cách chăm sóc cây, tưới nước, nhổ cỏ, lau lá.
- Vui chơi đoàn kết an toàn 
b. Chuẩn bị:

- Vườn hoa của lớp
- Bộ dụng cụ chăm sóc cây

- Chậu rửa tay dưới vòi nước sạch.

c.Tiến hành: 

* Bé chăm sóc cây.

- Cho trẻ quan sát vườn hoa, Gợi ý trẻ nêu nhận xét về cây trong bồn hoa: Đất khô đang cần có bàn tay chăm sóc…
- Cô cho trẻ biết chăm sóc cây cần có các dụng cụ: Bình tưới, ca, chậu…

- Cô gợi ý trẻ nhắc lại cách tưới hoa: Đổ nhẹ nước vào bình tưới, tưới đều nhẹ lên các khóm hoa, nhổ cỏ cho hoa có ánh sáng...

- Cô thực hành các thao tác: Tưới cây, nhổ cỏ, lau lá…

- Mời trẻ cùng hoạt động chăm sóc hoa.

- Giáo dục trẻ bảo vệ và chăm sóc hoa

* TCVĐ: Gieo hạt

- Cô giới thiệu tên trò chơi

- Cô chơi cùng trẻ

- Giáo dục trẻ nhặt rác, bỏ rác đúng nơi quy định.

* Chơi tự do
 3. Chơi hoạt động ở các góc

- Góc chơi thao tác vai: Cửa hàng đồ chơi PTGT đường thủy

- Góc HĐVĐV: Xây dựng bến đò; Xây cầu qua sông

- Góc vận động: Chơi trò chơi đua thuyền; thả thuyền

- Góc nghệ thuật: Hát theo chủ đề.

III. Ăn chính

IV. Ngủ trưa

V. Ăn phụ

VI. Chơi tập buổi chiều :

Xếp cầu qua sông
1. Yêu cầu :


- Trẻ biết cách xếp cạnh các miếng ghép để tạo thành cầu qua sông.

- Biết đoàn kết với bạn trong khi chơi, giữ gìn đồ dùng đồ chơi.

2. Chuẩn bị: 

- Bộ đồ chơi xếp hình.

3. Tiến hành 

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề 

- Cho trẻ quan sát và trò chuyện về 1 số hình cây cầu qua sông.

- Hỏi trẻ  xếp như thế nào?

- Cô hướng dẫn trẻ xếp, cô khơi gợi ý tưởng cho trẻ.

- Trẻ chơi, cô bao quát trẻ 

- Kết thúc cô nhận xét và động viện trẻ 

VII. Ăn chính 

VIII. Chơi, trả trẻ

*Đánh giá các hoạt động trong ngày:

1.Tình trạng sức khỏe 

.................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi. của tre

.................................................................................................................................

3. Kiến thức.

.................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................


                                   Thứ tư ngày 1 tháng 04 năm 2026

I. Đón trẻ, Trò chuyện, Điểm danh, thể dục sáng. 
II. Chơi, tập:
1. Chơi tập có chủ định: 

Thơ: Con thuyền
a. Mục đích, yêu cầu

* Kiến thức: 

- Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả

- Trẻ hiểu nội dung bài thơ

* Kỹ năng: 

- Trẻ đọc đúng các từ trong bài thơ.

- 1 số trẻ khá có thể đọc diễn cảm bài thơ.

* Thái độ: 

- GD trẻ yêu quý con thuyền.

- GD trẻ an toàn khi ngồi trên thuyền.

b. Chuẩn bị: 
- Đồ dùng của cô và trẻ: Hình ảnh minh họa thơ, nhạc
c. Cách tiến hành:

* Hoạt động 1: Ổn định gây hứng thú

- Cô và trẻ cùng vận động bài hát: Em đi chơi thuyền

- Trò chuyện với trẻ và hướng trẻ vào bài.

* Hoạt động 2: Hướng dẫn trẻ đọc thơ

- Cô đọc lần 1+ cử chỉ, điệu bộ.

- Cô hỏi tên bài thơ.

- Cho trẻ nói lại tên bài thơ.

- Cô đọc lần 2+ Hình ảnh minh họa.

- Hỏi trẻ nội dung bài thơ.

- Cô đọc lần 3.

- Cô nói nội dung bài thơ: Bài thơ nói về công dụng của con thuyền đối với cuộc sống của chúng mình đấy.

- Trích dẫn: Các con ạ người lái thuyền cùng con thuyền ra khơi với sóng gió để chiều về mang đầy ắp cá cho chúng mình đấy.

- Đàm thoại:

. Bài thơ nhắc đến PTGT nào? Thuyền là PTGT đường gì?

. Thuyền đi ở đâu? Thuyền có tác dụng gì?

. Con có thích đi thuyền không?

. GD trẻ yêu quý con thuyền. GD trẻ an toàn khi ngồi trên thuyền

- Cho trẻ đọc từ khó: “dạt dào”, “ắp cá”

- Cô cùng trẻ đọc thơ.

- Cô cho cả lớp, đội, nhóm, cá nhân đọc thơ

* Hoạt động 3: Trò chơi : Lái thuyền

- Cô giới thiệu nội dung chơi: Cô cho trẻ ngồi thành hàng  dọc theo từng nhóm, trẻ ngồi sau cặp chân vào hết vòng bụng của trẻ ngồi trước thành một chiếc thuyền đua. Khi nghe hiệu lệnh của cô, tất cả các thuyền đua dùng sức hai tay của tất cả các thành viên trong nhóm nâng cơ thể lên tiến về phía trước cho đến đích.

- Cho trẻ chơi.

* Kết thúc: Cho trẻ đi du thuyền.
2. Chơi ngoài trời: 

Trò chuyện về thời tiết
a. Yêu cầu:

- Trẻ biết quan sát và nhận xét về sự thay đổi của thời tiết.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng nghe và trả lời các câu hỏi của cô.

- Biết chơi trò chơi theo hướng dẫn của cô.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trò chơi Trời nắng trời mưa, đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành
- Cô cho trẻ ra sân.

- Cô cho trẻ đi dạo và quan sát thời tiết.

- Cô hỏi trẻ: Bầu trời hôm nay có màu gì?

- Các con thấy thời tiết hôm nay nóng hay lạnh?

- C con nhìn lá cây xem có lung lay không?

- Trời có gió không?

- Cô nói: hôm nay trời nhiều mây, bầu trời có màu trắng xám, gió nhẹ, hơi xe 
lạnh. Đây là kiểu thời tiết đặc trưng của mùa xuân.

- Cô giáo dục trẻ ăn mặc phù hợp với thời tiết.

* TCDG: Lộn cầu vồng

- Cô nêu tên trò chơi.

- Cô nói cách chơi, luật chơi.

- Cô cho trẻ chơi. 

- Cô khen ngợi, động viên trẻ.

* Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
 3. Chơi hoạt động ở các góc
- Góc chơi thao tác vai: Cửa hàng đồ chơi PTGT đường thủy.

- Góc HĐVĐV: Xây dựng bến đò

- Góc vận động: Chơi trò chơi đua thuyền

- Góc nghệ thuật:  Tô màu PTGT đường thủy.

III. Ăn chính

IV. Ngủ trưa

V. Ăn phụ
VI. Chơi tập buổi chiều : 

Hướng dẫn trẻ mặc áo phao.
*Yêu cầu:

- Trẻ biết mặc áo phao đúng cách.

- GD trẻ phòng tránh đuối nước.

* Chuẩn bị: Mỗi trẻ 1 áo phao.

*. Tiến hành:

- Trò chuyện – Gây hứng thú.

- Cho trẻ chơi trò chơi lái thuyền.

- Hỏi trẻ khi ngồi trên thuyền phải như thế nào để đảm bảo an toàn.

- GD trẻ phòng tránh đuối nước.

* Hoạt động 2:  Hướng dẫn trẻ mặc áo phao.

- Cô cho trẻ quan sát áo phao.

- Cho trẻ đọc từ: “ Áo phao”.

- Cô hỏi đặc điểm, tác dụng của áo phao.

- Cô vừa mặc vừa hướng dẫn trẻ mặc áo phao đúng cách:

+ Bước 1: Mở nút khóa: Dùng 2 ngón tay bấm vào hai bên chốt để mở khóa.
+ Bước 2: Mặc áo phao lên người: Thực hiện mặc áo phao lên người như các loại áo thông thường.
+ Bước 3: Đóng nút khóa lại: 

- Thực hiện gắn dứt khoát các chốt khóa trên ngực lại với nhau (khi nghe thấy tiếng "tách" tức là khóa đã được cài đúng). Nếu muốn chắc chắn có thể kéo thử xem khóa có bị bật chốt ra không?
- Thít chặt dây đai để áo ôm sát cơ thể nhưng vẫn phải đảm bảo sự thoải mái, không cản trở hoạt động của cơ thể.
+ Bước 4: Kiểm tra lại các nút khóa đã được đóng chắc chắn, an toàn.

- Cho trẻ thực hiện mặc áo phao.

- Cho trẻ đi du thuyền – Kết thúc hoạt động.
VII. Ăn chính 
VIII. Chơi, trả trẻ
*Đánh giá các hoạt động trong ngày:

1.Tình trạng sức khỏe 

.................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ.

.................................................................................................................................

3. Kiến thức.

.................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................


Thứ năm ngày 2 tháng 4 năm 2026

I.Đón trẻ, Trò chuyện, Điểm danh, thể dục sáng. 

II. Chơi, tập:

1. Chơi tập có chủ định: 

Hát+ VĐ: Em đi chơi thuyền

a. Mục đích - yêu cầu:

* Kiến thức: 

- Trẻ biết tên bài hát, nội dung bài hát em đi chơi thuyền.

- Củng cố kiến thức dạy hát: Em đi chơi thuyền.

* Kỹ năng: Rèn kỹ năng ca hát, cảm thụ âm nhạc

* Thái độ: 

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

- GD trẻ yêu quý các PTGT, an toàn khi tham gia giao thông.
b. Chuẩn bị: 

+ Đồ dùng của cô: Máy tính, loa.

+ Đồ dùng của trẻ: Sắc xô.

c. Tổ chức hoạt động

* Hoạt động 1: Ổn định tổ chức - gây hứng thú - giới thiệu bài.

- Cô và trẻ cùng trò chuyện về một số phương tiện giao thông

- Cô cho trẻ kể một số phương tiện giao thông mà trẻ biết

- Giáo dục trẻ 

* Hoạt động 2: Hát- VĐ: Em đi chơi thuyền

- Cô giới thiệu bài hát : Em đi chơi thuyền của tác Trần Kiết Tường.
- Cô cho trẻ nghe hát qua video
-  Cô cho trẻ nói tên bài hát, tên tác giả cùng cô

- Cô hát cho trẻ nghe không nhạc để trẻ cảm thụ bài hát

- Cô nói nội dung: Bài hát với giai điệu vui tươi nói về các bạn nhỏ được đi chơi công viên vào mùa xuân tươi đẹp. Các bạn được đi thuyền con vịt, thuyền con rồng thật vui. Các bạn mong muốn được đi chơi thuyền thật nhiều đấy.

- Con được đi chơi thuyền bao giờ chưa?

- Cô hát, trẻ vận động cùng cô.

- Cô hát  lần 3+ vận động theo lời bài hát ( vỗ tay theo nhịp, vỗ bằng sắc xô).

- Cô cho cả lớp hát 1-2 lượt và kết hợp với dụng cụ  âm nhạc

- Cô cho  trẻ hát luân phiên theo tổ nhóm bạn trai, bạn gái kết hợp với nhau( vỗ tay, sắc xô…)

- Cô cho cá nhân trẻ hát và vỗ tay, vỗ sắc xô theo ý thích của trẻ.

* Nghe hát: Lý kéo chài

- Cô hát cho trẻ nghe 1 lượt

- Cho trẻ biết tên bài hát, tác giả

- Cô cho trẻ nghe và hưởng ứng cùng cô

* Trò chơi âm nhạc: Ai nhanh hơn

- Cô giới thiệu nội dung chơi: Cho trẻ đi nhanh, chậm theo tiếng sắc xô của cô. Khi nào cô lắc sắc xô 1 hồi dài, nhanh thì trẻ phải nhảy vào vòng thể dục.

- Cho trẻ chơi

* Kết thúc: Cho trẻ  về góc nghệ thuật biểu diễn 

2. Chơi ngoài trời:

Quan sát cây xanh- Nhặt lá rụng vệ sinh sân trường.
a. Yêu cầu:

- Trẻ biết quan sát và nhận xét về cây xanh.

- Nhận biết và gọi tên 1 số loại cây có trên sân trường.

- Biết nhặt lá rụng bỏ vào thùng rác

- Trẻ rèn luyện kỹ năng nghe và trả lời các câu hỏi của cô.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

c. Tiến hành :

* Quan sát cây xanh:

- Cô dắt trẻ ra sân.

- Cô cho trẻ đi dạo 2-3 vòng quanh sân rồi đến quan sát cây hoa bằng lăng.

- Cô hỏi trẻ: Đây là cây gì?

- Cho trẻ phát âm nhiều lần.

- Thân cây hoa bằng lăng như thế nào?

- Lá cây hoa bằng lăng có màu gì?

- Cô chỉ thêm 1 số loại cây khác có trên sân trường và trò chuyện với trẻ.

- Cô giáo dục trẻ không trèo cây, hái lá, bẻ cành.

* Nhặt lá rụng vệ sinh sân trường:

- Cô cho trẻ lấy xô nhặt lá rụng.

- Nhặt rác, nhổ cỏ vệ sih sân trường.

- Cô nhận xét và khen trẻ.

3. Chơi hoạt động ở các góc

- Góc chơi thao tác vai: Cửa hàng đồ chơi PTGT đường thủy; 

- Góc HĐVĐV: Xây cầu qua sông

- Góc vận động: Chơi trò chơi đua thuyền.

- Góc nghệ thuật: Hát theo chủ đề.

III. Ăn chính

IV. Ngủ trưa

V. Ăn phụ
VI. Chơi tập buổi chiều :

Chơi tự chọn ở các góc.

+ Yêu cầu:

- Trẻ biết cách chơi ở các góc chơi, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi 

- Biết đoàn kết với bạn trong khi chơi 

+ Chuẩn bị: Các đồ dùng đồ chơi ở các góc 

+ Tiến hành 

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề 

- Cho trẻ kể tên các loại PTGT đường thuỷ, đồ dùng đồ chơi.

- Hỏi trẻ có muốn về các góc chơi đồ chơi không?

- Cho trẻ về góc chơi theo ý thích, cô khơi gợi ý tưởng cho trẻ.

- Trẻ chơi , cô bao quát trẻ 

- Kết thúc cô nhận xét và động viện trẻ 

VII. Ăn chính 

VIII. Chơi, trả trẻ
*Đánh giá các hoạt động trong ngày:

1.Tình trạng sức khỏe 

.................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ.

.................................................................................................................................

3. Kiến thức.

.................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................

                 
Thứ sáu ngày 03 tháng 04 năm  2026
I. Đón trẻ, Trò chuyện, Điểm danh, thể dục sáng. 

II. Chơi, tập:

1. Chơi tập có chủ định: 

Ôn đếm vẹt số lượng 2-3

a. Mục đích, yêu cầu:

*Kiến thức:

- Trẻ biết ôn đếm vẹt trong phạm vi 2 - 3

- Trẻ nhận biết và gọi tên 1 số đối tượng.

* Kỹ năng:

- Trẻ có kỹ năng quan sát và trả lời các câu hỏi của cô.

- Rèn kỹ năng phát âm và sử dụng vốn từ.

* Thái độ:

- Trẻ tích cực tham gia tiết học.

- Trẻ biết yêu quý và đoàn kết với các bạn.

b. Chuẩn bị: 

- Đồ dùng của cô: máy tính có hình ảnh cô giáo, các bạn, 1 số đồ dùng của lớp có số lượng 2, 3 

- Đồ dùng của trẻ: Mỗi trẻ 1 rổ nhựa có lô tô cô giáo, đồ dùng có số lượng 2,3

c. Cách tiến hành:

* Hoạt động 1:Trò chuyện gây hứng thú:

- Cô hát cho trẻ nghe bài: Tập đếm.

- Cô trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát.

- Dẫn dắt trẻ vào bài.

* Hoạt động 2: Nội dung: Ôn đếm vẹt số lượng 2-3
+ Ôn đếm vẹt số lượng 2-3

- Cô mở hình ảnh cô giáo, đồ dùng cho trẻ quan sát.

- Cô cho trẻ gọi tên và phát âm. Cô và trẻ cùng đếm

+ Trẻ thực hiện:

- Cô phát cho mỗi trẻ 1 rổ nhựa có 3 bông hoa, đồ dùng lớp học.

- Cô cho trẻ đếm 2 - 3

- Cô chuẩn bị một số đồ dùng khác nhau cho trẻ đếm.

- Tất cả có mấy hình cô giáo? 

- Tất cả có mấy cái bàn?

- Tất cả có mấy cái ghế?

Cô cho trẻ chơi dấu cái tay và cất rổ lô tô.

* Kết thúc:Cô nhận xét, tuyên dương trẻ cho trẻ chuyển hoạt động.

3. Chơi hoạt động ở các góc

- Góc chơi thao tác vai: Cửa hàng đồ chơi PTGT đường thủy

- Góc HĐVĐV: Xây dựng bến đò; Xây cầu qua sông

- Góc vận động: Chơi trò chơi đua thuyền; thả thuyền

- Góc nghệ thuật: Hát theo chủ đề; Tô màu PTGT đường thủy.

III. Ăn chính

IV. Ngủ trưa

V. Ăn phụ
VI. Chơi tập buổi chiều : 

Vui văn nghệ cuối tuần

a. Yêu cầu: 

- Trẻ thể hiện được 1 số bài hát trong chủ đề

- Biết hát kết hợp với sử dugj dụng cụ âm nhạc.

b. Chuẩn bị: 

- Dụng cụ âm nhạc.

- Nhạc một số bàihats trong chủ đề

c. Tiến hành 

- Trò chuyện với trẻ về 1 số PTGT.

- Hỏi trẻ 1 số bài hát về chủ đề.

- Cho trẻ hát những bài hát trẻ thích

- Cho trẻ hát theo chủ đề: Em tập lái ô tô, lái ô tô, em đi chơi thuyền...

- Cho trẻ hát kết hợp với dụng cụ âm nhạc.

- Cô nhận xét và động viên trẻ 

- Kết thúc.

VII. Ăn chính 
VIII. Chơi, trả trẻ
*Đánh giá các hoạt động trong ngày:

1.Tình trạng sức khỏe 

.................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ..

.................................................................................................................................

3. Kiến thức.

.................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................
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